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1. Lý do chọn đề tài
Cho vay là hoạt động cơ bản mang lại thu nhập chủ yếu cho hầu hết các NHTM Việt Nam hiện nay. Trong các đối tượng được vay vốn, các KHDN là đối tượng được NHTM đặc biệt chú trọng do nhu cầu vốn và khối lượng từng món vay lớn, năng lực sử dụng vốn khá tốt. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay với đối tượng này mang lại cho các NHTM hiệu quả cao hơn và rủi ro thấp hơn.
Nhận thức được ý nghĩa của việc cho vay đối với KHDN nên trong thời gian qua Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay đối với KHDN. Ngân hàng đã từng bước hình thành chính sách và các biện pháp, quy trình, sử dụng các hình thức cho vay phù hợp đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp. Nguồn vốn của NH trở thành đòn bẩy quan trọng trong quá trình phát triển của nhiều doanh nghiệp, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh các KHDN. Dư nợ của KHDN chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ, vì vậy hoạt động cho vay đối với KHDN ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến chất lượng cho vay của toàn bộ hệ thống NH. Chính vì thế, NH cần phát huy tối đa và khai thác tất cả tiềm năng mà NH có được để phục vụ cho doanh nghiệp có thể hoạt động và giúp nền kinh tế phát triển, đem lại lợi ích cho NH. Việc nâng cao hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro là một bài toán khó và tương đối phức tạp đối với hệ thống NHTM nói chung và NH VietinBank nói riêng. 
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, cùng thời gian thực tập tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh, em nhận thấy đây là một vấn đề cấp thiết mà ngân hàng quan tâm hiện nay. Chính vì vậy, em lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
· Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng.
· Đánh giá thực trạng về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022.
· Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2023 – 2025.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
· Đối tượng nghiên cứu của khóa luận: Là hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh.
· Phạm vi nghiên cứu của khóa luận: Là thực trạng chất lượng hoạt động cho vay khách hàng tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022. 
+ Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh.
+ Thời gian: Thời gian nghiên cứu hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022.
4. Phương pháp nghiên cứu
· Phương pháp thu thập số liệu, thống kê: Các số liệu, thông tin được thu thập gồm các báo cáo của ngân hàng. Ngoài ra, đề tài cũng tham khảo các nguồn tài liệu tìm kiếm được qua sách báo, nghị định, thông tư của Chính Phủ, của Ngân hàng Nhà Nước và Ngân hàng TMCP Công Thương liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
· Phương pháp phân tích và tổng hợp: Sau khi đã thu thập đầy đủ số liệu sẽ tiến hành phân loại, chọn lọc các số liệu, chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
· Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh để xác định mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích.
5. Kết cấu nội dung nghiên cứu
Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2022 – 2025.



LỜI CẢM ƠN 
Lời đầu tiên của khóa luận, em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình nhiều kiến thức quý báu và bổ ích. Đặc biệt là quý thầy cô Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thuộc khoa Kinh tế đã truyền đạt cho em những kiến thức về lý thuyết và thực hành trong suốt thời gian học ở trường trong thời gian qua.
Được sự giới thiệu của nhà trường, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Thành Phố Vinh, các anh chị trong các phòng ban đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành thực tập tại Ngân hàng, hướng dẫn và luôn góp ý tận tình cùng với những tài liệu cần thiết để giúp em hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị. 
Em xin được gửi lời cảm ơn đến giáo viên – thạc sĩ Trần Thị Yến Vinh cùng các thầy cô giáo trong trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng – những người đã cung cấp cơ sở kiến thức về kinh tế và xã hội, người đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt bài khóa luận này. 
Em xin chân thành cảm ơn!


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2023
                                                                                     Sinh viên thực hiện
                                                                                      Lê Thị Quỳnh Hoa 
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[bookmark: _Toc134725184][bookmark: _Hlk134983897]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. [bookmark: _Toc134725185][bookmark: _Hlk134983907]TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. [bookmark: _Toc134725186]Khái niệm về Ngân hàng thương mại
[bookmark: _Hlk134984050]Tại Việt Nam, theo Luật của các tổ chức tín dụng năm 2010 thì NHTM được định nghĩa như sau: “NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.
1.1.2. [bookmark: _Toc134725187][bookmark: _Hlk134983977]Chức năng của Ngân hàng thương mại
· [bookmark: _Hlk134984079]Trung gian tín dụng: Ngân hàng thương mại có vai trò là trung gian giữa người có nhu cầu về vốn và người đang dư thừa vốn. Ngân hàng thương mại hình thành quỹ và cho vay để phân bổ vốn tới nền kinh tế thông qua việc huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các nhà đầu tư trong kinh tế. Với chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò tạo ra lợi ích cho các bên tham gia. Đồng thời nó cũng thúc đẩy được sự phát triển của nền kinh tế.
· [bookmark: _Hlk134984087]Trung gian thanh toán: Chức năng thanh toán có ý nghĩa lớn đối với xã hội, theo đó ngân hàng thương mại thực hiện chức năng giao dịch thanh toán dựa vào theo yêu cầu của khách hàng và tuân thủ theo pháp luật. Cũng nhờ chức năng thanh toán của ngân hàng mà mọi người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí trong xã hội hiện đại mà không như ngày xưa. Nó gián tiếp thúc đẩy quá trình kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn. 
· [bookmark: _Hlk134984096]Chức năng tạo tiền: Tạo tiền là chức năng phản ánh rõ bản chất của ngân hàng thương mại với mục tiêu tìm kiếm nguồn thu lợi nhuận. Mỗi nghiệp vụ kinh doanh trong hệ thống ngân hàng đều mang đặc tính riêng và cùng thực hiện chức năng tạo tiền cho ngân hàng và nền kinh tế. Cũng nhờ chức năng tạo tiền, ngân hàng thương mại đã đáp ứng được yêu cầu chi trả xã hội và thanh toán. Việc này góp phần gia tăng khối lượng tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế.


1.1.3. [bookmark: _Toc134725188][bookmark: _Hlk134983985]Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Đây là hoạt động cơ bản của NHTM, có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định đến hoạt động khác của NHTM, là hoạt động tiền đề có ý nghĩa với bản thân ngân hàng cũng như xã hội. Trong nghiệp vụ này, NH được phép sử dụng những công cụ cần thiết mà luật pháp cho phép để huy động nguồn tiền nhàn rỗi làm vốn tín dụng cho vay với nền kinh tế, ngân hàng có thể huy động từ các nguồn sau: 
· [bookmark: _Hlk134984131]Nhận tiền gửi các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế: đây là nguồn đầu vào chủ yếu của NHTM, các loại tiền gửi mà NH cung cấp là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn và tiền gửi không kì hạn.
· [bookmark: _Hlk134984141]Phát hành giấy tờ có giá: Các NHTM sử dụng nghiệp vụ này để thu hút khoản vốn có tính dài hạn nhằm đảm bảo khả năng đầu tư của nguồn vốn dài hạn vào nền kinh tế thông qua hình thức như: phát hành trái phiếu, kỳ phiếu NH,...
· [bookmark: _Hlk134984147]Nguồn vốn đi vay: Trong quá trình kinh doanh, đôi khi NH bị rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời để có nhu cầu thanh toán chi trả hay vay vốn của khách hàng, NHTM tiến hành tạo vốn bằng việc vay TCTD khác hay NHTW dưới hình thức tái chiết khấu hoặc có đảm bảo.
Ngoài ra, NHTM còn có thể tận dụng nguồn khác thông qua việc nhận làm đại lí hay ủy thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn vốn phát sinh trong quá trình thanh toán giữa các NH, khoản nợ thuế chưa nộp hay lương chưa trả. Tuy nhiên, nguồn vốn này không ổn định và không phải NH nào cũng có khả năng sử dụng.
1.1.3.2. [bookmark: _Hlk134983992]Hoạt động sử dụng vốn
Nghiệp vụ cho vay và đầu tư là quan trọng nhất, nó quyết định đến sự tồn tại của cả một hệ thống ngân hàng.
· [bookmark: _Hlk134984163]Hoạt động tín dụng: Đây là nghiệp vụ có khả năng sinh lời chính trong hoạt động kinh doanh của NHTM, hoạt động này chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tài sản có của NH, để quản lý cho vay thì các NH thường phân loại chúng theo tiêu thức sau: 
· Cho vay: Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đời sống. Cho vay trung – dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đời sống.
· Bảo lãnh: NHTM được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bão lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh NH khác bằng uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một KH và tổng mức bảo lãnh không được quá tỷ lệ so với vốn tự có của NHTM. 
· Chiết khấu: NHTM được chiết khấu thương hiệu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương hiệu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác.
· Cho thuê tài chính: Để cho thuê tài chính thì NH phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
· [bookmark: _Hlk134984176]Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: NHTM được mở tài khoản cho KH trong và ngoài nước để thực hiện thanh toán giữa các NH với nhau thông qua NHNN. NHTM phải mở tài khoản tiền gửi tại NHNN nơi NHTM đặt trụ sở chính và duy trì tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định. Chi nhánh của NHTM được mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánhn NHNN tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ của NHTM bao gồm: 
· Cung cấp các phương tiện thanh toán.
· Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho KH.
· Thu hộ và chi hộ.
· Dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN.
· Dịch vụ thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép.
· Dịch vụ thu và phát tiền mặt cho KH.
· Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên NH trong nước.
· Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép.
1.1.3.3. [bookmark: _Hlk134984000]Hoạt động khác
· [bookmark: _Hlk134984197]Góp vốn và mua cổ phần: Dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn mua cổ phần của các DN và các tổ chức tín dụng khác trong nước theo quy định của pháp luật. Góp vốn, mua cổ phần và liên doanh với NH nước ngoài để thành lập NH liên doanh.
· [bookmark: _Hlk134984222]Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN thông qua các hình thức mua bán các công cụ của thị trường tiền tệ.
· [bookmark: _Hlk134984229]Kinh doanh ngoại hối: Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.
· [bookmark: _Hlk134984238]Ủy thác và nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động NH, kể cả quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác đại lý.
· [bookmark: _Hlk134984255]Cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật.
· [bookmark: _Hlk134984266]Tư vấn tài chính, tiền tệ cho KH dưới hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thành lập công ty tư vấn trực thuộc NH.
· [bookmark: _Hlk134984278]Bảo quản vật quý giá, giấy tờ có giá trị, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
1.2. [bookmark: _Toc134725189][bookmark: _Hlk134984006]KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM
1.2.1. [bookmark: _Toc134725190]Khái niệm cho vay của Ngân hàng thương mại
[bookmark: _Hlk134984296]Theo Luật TCTD 2010: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó Tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.
1.2.2. [bookmark: _Toc134725191][bookmark: _Hlk134984021]Nguyên tắc cho vay của Ngân hàng thương mại
Nguyên tắc cho vay của Ngân hàng thương mại được quy định rõ tại Điều 4 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành như sau: Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hang được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường. Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với tổ chức tín dụng.
· [bookmark: _Hlk134984330]Nguyên tắc vay đúng mục đích: Sau khi được chấp thuận cho vay, người được cho vay phải sử dụng vốn theo đúng với mục đích vay được thể hiện trong hồ sơ vay vốn.
· [bookmark: _Hlk134984339]Nguyên tắc trả nợ gốc và lãi tiền vay: Khi trả, người được cho vay sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi cho phía Ngân hàng. Tiền lãi có thể trả theo kỳ theo thỏa thuận giữa hai bên trong hồ sơ vay vốn.
· [bookmark: _Hlk134984348]Nguyên tắc trả đúng hạn: Người được cho vay phải có nghĩa vụ trả cả tiền lãi lẫn tiền gốc đúng thời hạn đã thỏa thuận. Nếu vượt quá thời hạn mà người được cho vay vẫn chưa trả thì phải bị phạt theo điều khoản đã ký từ trước.
1.2.3. [bookmark: _Toc134725192][bookmark: _Hlk134984367]Phân loại cho vay của Ngân hàng thương mại
· [bookmark: _Hlk134984409]Căn cứ vào đối tượng cho vay 
· Cho vay khách hàng là các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế: Đây là loại hình cho vay của các NHTM mà các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế là đối tượng được phục vụ. Do đặc thù riêng có của đối tượng này mà các NHTM phải tổ chức các phòng tín dụng chuyên trách phục vụ.
· Cho vay khách hàng cá nhân: Nhóm đối tượng còn lại là nhóm các khách hàng cá nhân (bao gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác…) được các NHTM áp dụng phương thức cho vay theo quy trình thủ tục của cho vay khách hàng cá nhân. Nhóm đối tượng này có số lượng rất lớn và có nhu cầu vay các khoản nhỏ lẻ, tuy nhiên đây là nhóm khách hàng khá nhạy cảm nên các NHTM cần có phương thức tiếp cận cung như quản lý hợp lý mới có thể khai thác tốt mảng khách hàng này.
· [bookmark: _Hlk134984428]Căn cứ vào thời hạn cho vay:
· Cho vay ngắn hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn đến 12 tháng với mục đích chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoặc thỏa mãn nhu cầu chỉ tiêu ngắn hạn của các cá nhân.
· Cho vay trung hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng, hình thức này thường được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh…
· Cho vay dài hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn trên 60 tháng: với mục đích chủ yếu là tài trợ cho các công trình xây dựng cơ bản như xây dựng nhà ở, sân bay, cầu đường… với quy mô lớn.
· [bookmark: _Hlk134984450]Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:
· Cho vay tiêu dùng: Là các khoản cho vay để tài trợ cho việc tiêu dùng nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo điều kiện cho người vay được hưởng mức sống cao hơn. Quy mô khoản cho vay này nhỏ, lãi suất cao. Đối tượng vay là các cá nhân, hộ gia đình vay để phục vụ cho mục đích mua nhà, mua xe, …
· Cho vay kinh doanh: Là loại hình cho vay của tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho vay… các khoản vay này thường được sử dụng vào việc mua sắm máy móc, thiết bị, tài trợ cho vốn lưu động, lãi suất thường thấp hơn trong hệ thống lãi suất vì đây là những khoản vay lớn.
· [bookmark: _Hlk134984458]Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay:
· Cho vay đảm bảo bằng tài sản: Là loại cho vay dựa trên cơ sở có bảo đẩm như cầm cố, thế chấp hoặc phải có tài sản bảo đảm khoản vay khi khách hàng không trả nợ.
· Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản: Là việc cho vay dựa vào uy tín của bản thân khách hàng đi vay mà không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc sự bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Kiểu cho vay này thường dành cho KH có uy tín cao, KH truyền thống, đây cũng là hình thức cho vay mang nhiều rủi ro đối với NH.
· [bookmark: _Hlk134984467]Căn cứ vào phương thức cho vay:
· Cho vay trực tiếp từng lần: Là hình thức cho vay tương đối phổ biến của ngân hàng đối với khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên. Cho vay từng lần cũng gọi là cho vay theo món vì khi có nhu cầu vốn khách hàng làm hồ sơ xin vay một khoản tiền cho một mục đích sử dụng vốn cụ thể.
· Cho vay theo hạn mức tín dụng: Là loại cho vay mà doanh nghiệp chỉ cần làm đơn xin vay lần đầu, sau đó trên cơ sở hợp đồng, doanh nghiệp lập kế hoạch vay và trả nợ gửi đến NH. Áp dụng cho những doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn thường xuyên, đều đặn, vòng quay vốn nhanh. NH xác nhận hạn mức tín dụng, đồng thời mở cho doanh nghiệp một tài khoản cho vay để theo dõi việc vay và trả nợ.
· Cho vay thấu chi: Là hình thức cho vay mà qua đó NH cho phép người vay được chi trả trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.
· Cho vay luân chuyển: Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hóa, áp dụng đối với các DN thương mại hoặc DN sản xuất có chu kỳ tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thường xuyên với ngân hàng.
· Cho vay trả góp: Là hình thức tín dụng mà theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thỏa thuận, loại cho vay này thường được áp dụng với các khoản vay trung – dài hạn.
· Cho vay gián tiếp: Là hình thức cho vay qua các tổ chức trung gian.
1.3. [bookmark: _Toc134725193][bookmark: _Hlk134984548][bookmark: _Hlk134984483]HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM
1.3.1. [bookmark: _Toc134725194][bookmark: _Hlk134984637]Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
[bookmark: _Hlk134984657]Theo quyết định số 20/VBHN – NHNN 2014 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, có giải thích: “Cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp, theo đó ngân hàng giao cho doanh nghiệp một khoản bằng tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 
1.3.2. [bookmark: _Toc134725195][bookmark: _Hlk134984715]Vai trò của cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
Trong hoạt động của các ngân hàng, bất kỳ một hình thức cho vay nào khi tồn tại cũng đều có những vai trò nhất định cho những chủ thể đã tạo ra và sử dụng nó. Cho vay DN là một hình thức cho vay của NHTM đã được hình thành và phát triển từ lâu, và bản thân nó cũng giữ một số vai trò đối với hoạt động của NHTM, đối với khách hàng và đối với nền kinh tế.
· Đối với Ngân hàng
· Tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, thu hút được đối tượng khách hàng mới. Từ đó mở rộng mối quan hệ với khách hàng, và làm tăng khả năng huy động các loại tiền gửi cho ngân hàng.
· Cho vay ngân hàng đối với doanh nghiệp cho phép ngân hàng cải thiện về thu nhập, nâng cao vị thế cạnh tranh và phát triển lâu dài tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhờ cho vay mà ngân hàng có thể phát sinh các sản phẩm đi kèm như Bảo hiểm khoản vay; Mobile Banking; Sms Banking. Vì thế giúp nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng. 

· Đối với Doanh nghiệp
· Vay ngân hàng là nguồn bổ sung vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
· Vay ngân hàng là nguồn bổ sung vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn cố định nhằm đổi mới trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với các DN.
· Vay ngân hàng góp phần xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN.
· Vay ngân hàng đối với doanh nghiệp  góp phần cải thiện năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, năng lực quản lý tài chính của DN.
· Vay ngân hàng đối với doanh nghiệp góp phần tăng thu hút vốn nhàn rỗi trong nước, mở rộng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
· Vay ngân hàng góp phần thu hút vốn nước ngoài phục vụ cho hoạt động và phát triển.
· Đối với nền kinh tế
· Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Thông qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng sẽ huy động một lượng tiền từ nền kinh tế để cung cấp cho các doanh nghiệp đang cần vốn để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Cho vay được đầu tư nhiều sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn, tạo nguồn vốn dồi dào cho các dự án đầu tư phát triền.
· Đối với doanh nghiệp, các khoản Cho vay đẩy quy mô sản xuất tăng nhanh, nâng cao chất lượng công nghệ, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ làm tăng thêm sản phẩm cho xã hội, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế. Do đó làm cho toàn bộ quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Đó chính là nền tảng của tăng trưởng kinh tế.
1.3.3. [bookmark: _Toc134725196][bookmark: _Hlk134984734]Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
Đối tượng khách hàng đa dạng vì các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó nhu cầu vay vốn để đáp ứng cũng đa dạng và phong phú, từ việc cho vay trong lĩnh vực xây dựng hay cho vay lĩnh vực đầu tư chăm sóc cây nông nghiệp.
Mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất như vay vốn để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, mua sắm tài sản cố định, xây dựng nhà xưởng, đổi mới thiết bị và áp dụng nhứng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh với các khoản vay có giá trị lớn và rất lớn.
Thủ tục và quy trình cho vay doanh nghiệp phức tạp hơn vì tính pháp lý của doanh nghiệp phức tạp hơn nhiều so với cá nhân. Bên cạnh đó giá trị khoản vay lớn và tài sản đảm bảo thường phức tạp, khó định giá hơn vì hầu hết tài sản doanh nghiệp thường thế chấp chính là nhà máy, dụng cụ sản xuất của mình...
So với cho vay khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, khách hàng doanh nghiệp có hệ thống thông tin tốt hơn, chặt chẽ hơn do đều có hệ thống thông tin kế toán, báo cáo tài chính,báo cáo thuế....Tùy thuộc vào báo cáo tài chính có được kiểm toán hay không, uy tín tổ chức kiểm toán mà chất lượng thông tin tài chính khách hàng cung cấp cao hay thấp.
Rủi ro từ việc xảy ra từ việc cho vay doanh nghiệp thường gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng thương mại. Do đó, các lãnh đạo NHTM rất quan tâm đến quản trị rủ ro các khoản cho vay doanh nghiệp.
1.3.4. [bookmark: _Toc134725197][bookmark: _Hlk134984744]Phân loại cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
· [bookmark: _Hlk134984791][bookmark: _Hlk134984753]Phân theo thời hạn cho vay 
Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay có thời hạn cho vay đến một năm, được sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn như bổ sung ngân quỹ, đảm bảo yêu cầu thanh toán đến hạn, bổ sung nhu cầu vốn lưu động. 
Cho vay trung hạn và dài hạn: Loại cho vay có thời hạn cho vay hơn một năm, chủ yếu sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng thiết bị sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án kinh doanh, mua phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng xí nghiệp mới. 
· [bookmark: _Hlk134984779]Phân theo phương thức cho vay
Cho vay từng lần: mỗi lần vay vốn doanh nghiệp và ngân hàng tiến hành thực hiện những thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. Phương thức này áp dụng với những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn không thường xuyên, sản xuất không ổn định, kinh doanh theo thời vụ, thương vụ.  
Cho vay theo hạn mức tín dụng: Là số dư nợ cho vay cao nhất mà ngân hàng cam kết sẽ thực hiện cho một doanh nghiệp, có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Hạn mức tín dụng được xác định trên cơ sở nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của ngân hàng. Khi đã được ngân hàng ấn định hạn mức tín dụng thì doanh nghiệp được quyền vay vốn với số dư trong phạm vi của hạn mức tín dụng đó.  
Cho vay theo dự án đầu tư: ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống. 
Cho vay hợp vốn: Là loại hình cho vay, trong đó một nhóm ngân hàng thương mại cùng tham gia tài trợ chung một dự án vay. Trong đó một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp các ngân hàng còn lại để cùng cho vay. Loại hình này áp dụng trong trường hợp dự án có quy mô vốn lớn, vượt quá khả năng tài trợ của một ngân hàng hoặc vượt quá quy định giới hạn của luật pháp. Nó cũng được sử dụng với mục tiêu phân tán rủi ro của ngân hàng. 
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 
Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho doanh nghiệp vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 
Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.  
Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy định tại Quy chế cho vay và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của doanh nghiệp vay. 
· [bookmark: _Hlk134984812]Phân theo hình thức bảo đảm tiền vay
Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: là loại hình tín dụng mà các khoản cho vay đều có tài sản tương đương thế chấp, có các hình thức như: cầm cố, thế chấp, chiết khấu và bảo lãnh. Các khoản tín dụng dựa trên loại này thường đảm bảo an toàn cho ngân hàng nhưng gây khó khăn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp trong việc định giá, bảo quản làm cho thời gian phân tích tín dụng kéo dài. 
Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản: là loại hình tín dụng mà các khoản cho vay  không cần tài sản thế chấp mà chỉ dựa vào tín chấp của doanh nghiệp vay hoặc của người thứ ba. Loại hình này thường được áp dụng với doanh nghiệp truyền thống, có quan hệ lâu dài và sòng phẳng với ngân hàng, doanh nghiệp này phải có tình hình tài chính lành mạnh và có uy tín đối với ngân hàng như trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc lẫn lãi, có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng hoàn trả nợ... Tuy nhiên, trong trường hợp TCTD cho vay có bảo lãnh bằng tín chấp thì mặc dù khoản vay này không thể xem là khoản vay có bảo đảm bằng tài sản nhưng người bảo lãnh bằng tín chấp vẫn phải xác lập văn bản cam kết bảo lãnh bằng uy tín của mình và gửi cho TCTD để khách hàng vay có thể được TCTD chấp nhận cho vay.
1.4. [bookmark: _Toc134725198][bookmark: _Hlk134984820]NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM
1.4.1. [bookmark: _Toc134725199][bookmark: _Hlk134984853]Quan điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHDN 
Chất lượng cho vay được hiểu là chất lượng của từng khoản vay và chất lượng tín dụng của toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Một khoản vay có chất lượng là khoản vay khi Ngân hàng đã cho vay thì NH phải thu hồi được cả gốc là lãi đúng hạn, theo quy định trong hợp đồng tín dụng đã kí kết. Tổng khoản vay có chất lượng này hình thành nên chất lượng tín dụng Ngân hàng. Đảm bảo chất lượng cho vay là điều kiện để ngân hàng làm tốt vai trò của trung tâm thanh toán: khi chất lượng cho vay được đảm bảo sẽ tăng vòng quay vốn cho vay, có thể thực hiện số lần giao dịch lớn hơn. Chất lượng cho vay KHDN là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi của NH với những thay đổi của môi trường bên ngoài, thể hiện năng lực của NH trong quá trình cạnh tranh với các đối thủ trong hệ thống. Chất lượng cho vay được xác định qua các yếu tố như: thu hút khách hàng, cung cấp kịp thời, thủ tục thuận tiện nhưng chặt chẽ chi phí về tổng thể lãi suất, chi phí nghiệp vụ, độ an toàn, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi.
Đối với NHTM thì hiệu quả chất lượng cho vay đối với KH của NHTM thể hiện ở lợi ích thu được từ hoạt động cho vay và khả năng sinh lời của NH do hoạt động này mang lại đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi. Hoạt động cho vay của NHTM đạt hiệu quả khi sử dụng đúng mục đích, phù hợp với chính sách tín dụng của NH để tối đa hóa lãi thu được, với mức chi phí trả lãi huy động, chi phí lương, marketing và các chi phí khác thấp.
1.4.2. [bookmark: _Toc134725200][bookmark: _Hlk134984918]Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp
Hiện nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường, ba yếu tố cạnh tranh tiên quyết của mỗi một DN là vốn, lao động và công nghệ tuy nhiên không phải bất cứ DN nào cũng luôn có đủ khả năng để tự tài trợ toàn bộ nhu cầu vốn của mình bằng nguồn vốn tự có. Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, các DN phải cần đến các khoản tín dụng của NH. Khi sử dụng vốn vay doanh nghiệp sẽ lợi dụng được nguồn vốn đang rẻ đi do chính sách thuế. Thuế suất càng cao sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ vay do phần tiết kiệm nhờ thuế tăng lên.
Mặt khác, thị trường vốn dài hạn, thị trường chứng khoán về cơ bản nước ta chưa phát triển, hơn nữa điều kiện tham gia thị trường chứng khoán của các DN Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải sử dụng cách thức huy động vốn truyền thống là đi vay. Vì vậy, các DN rất cần có sự hỗ trợ nhiều mặt về cơ chế chính sách, trong đó sự hỗ trợ về vốn tín dụng ngân hàng là không thể thiếu. Cung cho vay của ngân hàng dựa trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu này xuất phát từ đặc điểm chu kỳ ngân quỹ, quy mô và điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nếu ngân hàng cho vay vượt quá năng lực tài chính của doanh nghiệp thì dẫn đến tăng chi phí vốn, rủi ro cho cả ngân hàng và khách hàng, làm cho quá trình sử dụng vốn của ngân hàng không hiệu quả. Nếu cho khách hàng vay quá số vốn cần thiết thì khách hàng có thể sử dụng vốn vào mục đích khác mà ngân hàng không thể kiểm soát được dẫn đến ngân hàng gặp rủi ro.
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHDN có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với DN cũng như NH. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay làm tăng khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ, tạo thế mạnh cho NH trong cạnh tranh do giảm được sự chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý, chi phí thiệt hại do không thu hồi được vốn cho vay. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đảm bảo khả năng thanh toán và lợi nhuận  tạo thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của NH. Chất lượng cho vay cho phép NH có những khách hàng trung thành và uy tín, củng cố thêm mối quan hệ xã hội của NH.
1.4.3. [bookmark: _Toc134725201][bookmark: _Hlk134984925]Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp
a. [bookmark: _Hlk134984941]Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay
                                                               (DSCV năm nay – DSCV năm trước)
Tỷ lệ tăng trưởng DSCV (%) =                                                                         x100%
                                                                              DSCV năm trước
Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng tín dụng qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm KH và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của NH. Tỷ lệ càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định. Ngược lại thì NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm KH và thể hiện việc thực hiện kế hoạch tín dụng chưa đạt hiệu quả.
b. [bookmark: _Hlk134984968]Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ
                                                    (Dư nợ năm nay – Dư nợ năm trước)
Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%) =                                                                    x100%
                                                                           Dư nợ năm trước
Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm KH và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của NH. Tỷ lệ này càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định và có hiệu quả. Ngược lại NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm KH và thể hiện việc thực hiện kế hoạch tín dụng chưa hiệu quả.




c. [bookmark: _Hlk134984987]Tỷ lệ nợ xấu
                                                 Tổng nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu (%) =                                      x100%
                                                  Tổng dư nợ
Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu dùng để phân tích thực chất tình hình chất lượng tín dụng tại NH. Đồng thời, chỉ tiêu này còn phản ánh khả năng quản lý tín dụng của NH trong khâu cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của NH đối với các khoản vay. Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của NH càng kém và ngược lại.
d. [bookmark: _Hlk134985010]Hệ số thu nợ
                                 Doanh số thu nợ
Hệ số thu nợ	=	                                
		                   Doanh số cho vay
Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng thu nợ của NH, trả nợ của khách hàng, cũng như việc sử dụng tài sản trong một thời điểm nhất định. Chỉ tiêu này càng cao phản ánh khả năng thu nợ của ngân hàng càng tốt.
e. [bookmark: _Hlk134985041]Tỷ suất sinh lời từ cho vay KHDN                              
Tỷ suất sinh lời                           Thu nhập từ cho vay KHDN
từ cho vay KHDN	=	                                                                x100%
		                                       ∑ Dư nợ cho vay KHDN
Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng dư nợ cho vay KHDN sẽ tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập thuần cho Ngân Hàng. Chỉ tiêu này phản ánh trực tiếp hiệu quả cho vay KHDN, cho biết khả năng sinh lời của hoạt động cho vay KHDN.
f. [bookmark: _Hlk134985061]Vòng quay vốn tín dụng 
                                                   Doanh số thu nợ 
Vòng quay vốn tín dụng = 
                                                    Dư nợ cuối kỳ
Vòng quay vốn tín dụng dùng để đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng ngân hàng. Nó cho thấy thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. So với kỳ trước nếu vòng quay vốn tín dụng ngắn hoặc số ngày của một vòng quay vốn tín dụng ngắn, chứng tỏ tốc độ quay vòng vốn tín dụng trong kỳ tăng nhanh và việc đưa vốn vào sản xuất kinh doanh của ngân hàng đạt hiệu quả.
1.4.4. [bookmark: _Toc134725202][bookmark: _Hlk134985084]Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp
1.4.4.1. [bookmark: _Hlk134985090]Nhân tố chủ quan
· [bookmark: _Hlk134985098]Chính sách tín dụng của NH
Mỗi NH có chiến lược riêng tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động, những điểm mạnh hay hạn chế của bản thân NH đó. Nó góp phần tạo nên sự thống nhất trong hoạt động tín dụng, đảm bảo tính khách quan trong quyết định cấp tín dụng, từ đó hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời cho ngân hàng. Một chính sách tín dụng rõ ràng, chặt chẽ, xác định quy mô huy động đúng đắn, cơ cấu vốn phù hợp và mức chi phí hợp lý sẽ thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển một cách mạnh mẽ, thu hút được nhiều khách hàng, nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời đảm bảo khả năng sinh lời cho ngân hàng và ngược lại.
Bên cạnh đó, lãi suất là nhân tố quan trọng khi khách hàng quyết định vay tiền do đó đây là công cụ để các NH cạnh tranh thu hút KH. Chính sách lãi suất một mặt phải linh hoạt, hấp dẫn khách hàng  đảm bảo quy định của NHNN nhưng mặt khác phải đảm bảo đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.  
· [bookmark: _Hlk134985132]Chất lượng hình ảnh của ngân hàng
Uy tín là tài sản riêng có của mỗi NH được tạo dựng qua lịch sử hoạt động kinh doanh lâu dài với bề dày thành tích. Uy tín của NH còn được thể hiện loại hình ngân hàng, quy mô vốn, trình độ cán bộ, giá trị thương hiệu hay kết quả kinh doanh. Chính vì vậy việc xây dựng hình ảnh và uy tín trong hệ thống nói riêng và trong nền kinh tế nói chung nhằm mở rộng các mối quan hệ, tăng trưởng nguồn vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NH. Để thực hiện được điều này các NH cần chú trọng quảng bá  thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ.
· [bookmark: _Hlk134985142]Chất lượng nhân lực của ngân hàng
Các sản phẩm của ngân hàng mang tính dịch vụ, chịu nhiều tác động của nhiều nhân tố trong đó nhân tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động tín dụng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Một cán bộ có năng lực không những nắm vững chuyên môn nghiệp vụ vững mà còn biết linh hoạt xử lý  những tình huống bất ngờ xảy đến. Thái độ tiếp xúc của nhân viên với khách hàng ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh và uy tín của NH, là tài sản vô hình giúp thu hút nhiều khách hàng hơn. Chính vì vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên luôn được các ngân hàng quan tâm, xem là quyết sách hàng đầu trong chiến lược phát triển.
· [bookmark: _Hlk134985154]Công nghệ thông tin của ngân hàng
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã mở tạo ra những cơ hội mới cho mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động ngân hàng. Công nghệ thông tin đã và đang đem lại những lợi ích to lớn và nâng cao sức cạnh tranh cho các ngân hàng: việc thu thập, cập nhật, xử lý và phân tích thông tin nhanh hơn, giúp ngân hàng đơn giản hoá các quy trình thủ tục, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ. Công nghệ thông tin giúp ngân hàng đa dạng và hiện đại hóa các sản phẩm dịch vụ như phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, sản phẩm thẻ ATM, thẻ tín dụng.... Ngoài ra, ngân hàng còn có thể  lưu trữ được một số lượng lớn dữ liệu  hồ sơ tín dụng dùng cho việc truy cập và khai thác thông tin sau này. Hệ thống tin học hiện đại giúp NH quản lý dữ liệu, thông tin khách hàng  đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.
· [bookmark: _Hlk134985163]Hoạt động marketing ngân hàng
Hoạt động marketing là hoạt động không thể thiếu trong các NHTM hiện nay. Hệ thống marketing cung cấp cho khách hàng các chủng loại sản phẩm phù hợp với thị hiếu và mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Thông qua hoạt động marketing, NH có các biện pháp kích thích nhu cầu của khách hàng nhằm đạt được mức sử dụng sản phẩm của ngân hàng cao nhất. Nếu một NH có hoạt động marketing tốt sẽ giúp ích không chỉ hoạt động huy động vốn mà còn tác động tích cực tới tất cả các dịch vụ khác của NH.


1.4.4.2. [bookmark: _Hlk134985182]Các nhân tố khách quan
· [bookmark: _Hlk134985206]Môi trường thể chế pháp lý
Môi trường thể chế pháp lý ảnh hưởng tới tất cả các ngành sản xuất kinh, hoạt động tín dụng DN của NHTM cũng không ngoại lệ. Đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng, môi trường thể chế pháp luật bao gồm toàn bộ những quy định, chủ trương, chính sách là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hoạt động tín dụng. Những quy định về hoạt động tín dụng DN được thể hiện  minh bạch, thông thoáng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mới có thể thúc đẩy sự phát triển của hoạt động tín dụng DN. Do đó, sự thay đổi về chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kinh doanh của NH cũng như chất lượng huy động vốn, đó có thể là những cơ hội hay cũng có thể là những thách thức cho NH. 
· [bookmark: _Hlk134985223]Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội
Hoạt động ngân hàng là một lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm với các diễn biến của nền kinh tế. Những diễn biến về kinh tế trong nước hay quốc tế đều có thể tác động trực tiếp đến hoạt động tín dụng hay nhu cầu tín dụng của khách hàng. Các chỉ tiêu kinh tế như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, thu nhập dân cư, lạm phát, chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tốc độ chu chuyển vốn,…có tác động trực tiếp đến hoạt động huy động vốn. Khi kinh tế phát triển, thu nhập được cải thiện, nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư được huy động mạnh,  trên cơ sở đó ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp, mở rộng quy mô và phát triển hoạt động tín dụng DN. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, việc mở rộng sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, kéo theo hoạt động huy động vốn gặp khó khăn và môi trường đầu tư bị thu hẹp. Khi lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá , người dân sẽ có xu hướng tích trữ vàng, mua các loại giấy tờ có giá hoặc đầu tư vào bất động sản là những tài sản ổn định hơn về giá trị hơn là gửi tiền vào NH dẫn đến việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư gặp nhiều khó khăn. Lạm phát cao, lãi suất cho vay tăng cao, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng trong khi đó vốn huy động của ngân hàng không được sử dụng hiệu quả, giảm khả năng sinh lời, hoặc các DN giảm khả năng chi trả gốc lãi vay . Điều này gây cản trở việc phát triển hoạt động tín dụng DN của các ngân hàng thương mại.
· [bookmark: _Hlk134985230]Môi trường văn hóa
Môi trường văn hóa bao gồm các yếu tố lối sống, phong tục tập quán của dân cư trong việc sử dụng tiền chẳng hạn như thói quen chi tiêu, thói quen dùng tiền mặt thanh toán, thói quen tích trữ tại các vùng dân cư đó . Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động huy động vốn. Ở Việt Nam, mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích sử dụng thẻ thanh toán thay cho tiền mặt nhưng người dân vẫn quen với việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán hoặc vẫn có thói quen tích trữ  tiền mặt để chi tiêu đặc biệt cất giữ phòng những trường hợp đột xuất. Điều này khiến công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tâm lý, tập quán sử dụng tiền này còn ảnh hưởng nhiều đến quyết định kinh tế của người có thu nhập về tiêu dùng và tiết kiệm, mức độ chấp nhận rủi ro khi gửi tiền vào các TCTD hay quyết định chi số tiền nhàn rỗi của họ đầu tư vào bất động sản, động sản hay chứng khoán.
· [bookmark: _Hlk134985237]Yếu tố cạnh tranh trên thị trường
Thị trường tài chính hiện nay chứng kiến sự tham gia đông đảo của các loại hình NH và các tổ chức phi ngân hàng với cấu trúc ngày càng phức tạp hơn. Trong môi trường cạnh tranh gia tăng ấy, các NH luôn phải cố gắng xác định một mức lãi suất sao cho hợp lý và hấp dẫn nhất, đưa ra các sản phẩm với chất lượng dịch vụ tốt nhất, không ngừng củng cố uy tín và vị thế của NH mình để tăng được thị phần huy động vốn. 
· [bookmark: _Hlk134985242]Các phương tiện truyền thông
Các phương tiện truyền thông cũng ảnh hưởng đến khả năng khai thác vốn của NH. Đây là công cụ truyền tải rộng rãi những thông tin về chính sách, tiện ích, sản phẩm của NH đến người dân. Thông qua các phương tiện truyền thông này khách hàng có thể hiểu rõ hơn về các sản phẩm và các dịch vụ mà NH cung cấp.




[bookmark: _Toc134725203][bookmark: _Hlk134985255]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
[bookmark: _Hlk134985262]Trong chương 1 khóa luận đã đề cập đến một số nội dung, các lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay và chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại như khái niệm, chức năng, vai trò, phân loại và đặc điểm giúp người đọc dễ hình dung và có cái nhìn tổng quát hơn. Bên cạnh đó còn có các chỉ tiêu đánh giá về định tính hay những nhân tố ảnh hưởng, để từ đó tiếp tục đi vào nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tại ngân hàng VietinBank. Việc nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTM có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tăng trưởng tín dụng của các NHTM, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tính an toàn của NH góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.





	








[bookmark: _Toc134725204][bookmark: _Hlk134985615]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH         THÀNH PHỐ VINH
2.1. [bookmark: _Toc134725205]TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIETINBANK CN THÀNH PHỐ VINH
2.1.1. [bookmark: _Toc134725206]Giới thiệu chung về Ngân hàng VietinBank CN Thành phố Vinh
Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh TP Vinh (tiền thân là VietinBank – Chi nhánh Bến Thủy), được tách ra từ 1 chi nhánh cấp 2 trực thuộc VietinBank – Chi nhánh Nghệ An năm 1995. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng VietinBank – Chi nhánh TP Vinh đã khẳng định vị trí, tầm vóc và định vị được thương hiệu trên thương trường, cùng với đó là thực hiện chức năng kinh doanh đa năng. Trong những năm vừa qua, VietinBank – Chi nhánh TP Vinh không ngừng vươn lên để phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn TP Vinh. Quá trình xây dựng và trưởng thành của VietinBank – Chi nhánh TP Vinh luôn gắn bó chặt chẽ với sự chuyển đổi cơ chế chung của toàn bộ nền kinh tế cũng như của ngành Ngân hàng, hoạt động có sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn. 
· Những thành tựu có được:
· Lòng tin của khách hàng đối với Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh TP Vinh được tăng lên.
· Ngân hàng VietinBank có ưu thế tương đối mạnh về mạng lưới giao dịch, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, chất lượng tốt, luôn là đơn vị hàng đầu trong việc triển khai các chính sách của Ngân hàng và địa phương. Do vậy, lượng huy động vốn của Ngân hàng ngày càng cao trong thị phần huy động vốn trên địa bàn.
· Triển khai đề án hiện đại hóa và đã đi vào hoạt động ổn định, nhiều ứng dụng mới ra đời, tạo điều kiện tăng cường khả năng cạnh tranh đối với các Ngân hàng khác trong nước. 	
· Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, NH VietinBank – Chi nhánh Tp Vinh luôn đề cao trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Năm 2020, đã tài trợ để xây dựng 2 trường học ở huyện Kỳ Sơn với số tiền 2,4 tỷ đồng, ủng hộ Chương trình Tết vì Người nghèo, chăm sóc thương binh, trẻ em mồ côi, tàn tật… với số tiền 660 triệu đồng.
· Năm 2020, đại dịch Covid bùng phát trên toàn cầu, VietinBank – Chi nhánh TP Vinh đã luôn đồng hành cùng với các khách hàng vay vốn vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch. Cuối năm, ngân hàng đã giải ngân cho 150 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với doanh số giải ngân mới trên 2.000 tỷ đồng, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng với số tiền cơ cấu hơn 60 tỷ đồng, dành 4 tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm chi phí dịch vụ khách hàng.
· Phương châm: Hướng đến khách hàng, hướng đến sự hoàn hảo và sự thành công của khách hàng là sự thành công của VietinBank, chúng tôi luôn chú trọng phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết, ứng dụng số hóa mạnh mẽ, toàn diện trong hoạt động, nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính, giảm thời gian, chi phí giao dịch cho quý khách hàng. Chúng tôi tự tin khẳng định VietinBank – Chi nhánh TP Vinh luôn đủ khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng tốt nhất với giá cả hợp lý nhất và những tư vấn cần thiết cho quý khách hàng trên các chặng đường kinh doanh trong hành trình tiến tới thành công – “Ông Võ Huy Hạ - Giám đốc VietinBank – Chi nhánh TP Vinh chia sẻ”.
Thành công của VietinBank – Chi nhánh TP Vinh không chỉ được ghi nhận bằng những lời khen, mà là sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo khách hàng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, sự giúp đỡ và chỉ đạo hiệu quả của NHNN, của các cấp chính quyền, sự hợp tác rất hiệu quả của các đối tác bằng hữu đã luôn đồng hành với VietinBank – Chi nhánh TP Vinh trong suốt hơn 25 năm qua.






2.1.2. [bookmark: _Toc134725207]Cơ cấu tổ chức Ngân hàng VietinBank CN Thành phố Vinh
Sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng ban của NH VietinBank CN Thành phố Vinh
[image: ]
(Nguồn phòng giao dịch NH VietinBank – CN thành phố Vinh)

· Giám đốc chi nhánh: Là người đứng đầu VietinBank CN Thành Phố Vinh. Xây dựng phương án kinh doanh của chi nhánh theo sự phân công ủy nhiệm trực tiếp của ban giám đốc, HĐQT. Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của chi nhánh. 
· Phó giám đốc: Được giám đốc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn nhất định.
· Phòng quỹ: Điều phối tiền mặt của chi nhánh đối với các phòng giao dịch, thực hiện các giao dịch tiền mặt tại chi nhánh và phòng giao dịch. Thực hiện công tác bảo quản tiền mặt, hồ sơ tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá, quản lý và bác cáo các loại ngoại tệ, séc, xử lý các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, thực hiện công tác an toàn kho quỹ theo quy định hiện hành của NH.
· Phòng kế toán: Tiếp nhận và mở hồ sơ KH mới, giải quyết những yêu cầu thay đổi, trả lời các thông tin về tài khoản của KH. Quản lý vốn và tài sản, dự trữ, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả, chấp hành chế độ kế toán thống kê theo quy định của Nhà nước. Thực hiện hoạch toán nội bộ đối với các khoản chi tiêu của Ngân hàng, quản lý tài sản, các chi phí trả trước và chuyển tiền trong nước; thực hiện quản lý tài khoản tiền gửi tại ngân hàng khác và lập các báo cáo cuối ngày, cuối tháng, cuối quý, cuối năm.
· Phòng thanh toán quốc tế: Thực hiện các nghiệp vụ như mở L/C, thanh toán quốc tế như: thư tín dụng, nhờ thu chuyển tiền về nước ngoài, bảo lãnh nước ngoài. Chiết khấu, tái chiết khấu, đồng chiết khấu các bộ chứng từ.
· Phòng KHDN: Trực tiếp khởi tạo và quản lý mối quan hệ tín dụng với khách hàng là doanh nghiệp, đôn đốc khách hàng và phối hợp với các phòng ban có liên quan thu hồi nợ vay đầy đủ và đúng hạn. 
· Phòng KHCN: Trực tiếp cấp tín dụng, duy trì phát triển và quản lý quan hệ với KHCN trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm của NH.
· Phòng giao dịch: Phát triển KH nhằm tăng huy động và các dịch vụ tại PGD. Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, mở và quản lý các tài khoản của KH.
· Phòng hành chính nhân sự: Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong chi nhánh. Thực hiện bố trí, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiếp nhận cán bộ.
· Phòng tổng hợp: Lập các báo cáo tổng hợp cho chi nhánh, dự thảo lãi suất, tỷ giá, tiếp thị phát hành thẻ thanh toán các loại. 
· Phòng tín dụng và tiếp thị: Các nhân viên phải nghiên cứu, xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng, tiếp xúc với khách hàng và tiến hành thẩm định để đưa ra quyết định cho vay, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng tín dụng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho khoản tín dụng. Marketing cho hoạt động của toàn bộ Ngân hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng trong sử dụng dịch vụ của NH, giúp khách hàng tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ được NH cung cấp.
2.1.3. [bookmark: _Toc134725208]Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng VietinBank CN Thành Phố Vinh 
· Chức năng: 
· Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận.
· Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn và các nguồn lực khác của Ngân hàng.
· Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
· Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng.
· Nhiệm vụ:
· Huy động vốn:
· Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ của các các tổ chức kinh tế và dân cư.
· Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy…
· Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá.
· Cho vay, đầu tư:
· Cho vay ngắn hạn bằng VND và ngoại tệ.
· Cho vay trung dài hạn bằng VND và ngoại tệ. 
· Tài trợ xuất – nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
· Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài.
· Thấu chi, cho vay tiêu dùng.
· Hùng vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và quốc tế.
· Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong và ngoài nước.
· Bảo lãnh: Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán…
· Thanh toán và tài trợ thương mại:
· Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu.
· Chuyển tiền trong nước và quốc tế.
· Thanh toán ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc.
· Chi trả lương cho doanh nghiệp qua ATM…
· Dịch vụ thẻ và ngân hàng thương mại:
· Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa – quốc tế.
· Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt.
· Internet banking, phonebanking, sms banking.
· Hoạt động khác: 
· Khai thác BHNT, phi nhân thọ.
· Tư vấn đầu tư và tài chính.
· Cho thuê tài chính.
· Đại lý chứng khoán.
2.1.4. [bookmark: _Toc134725209]Kết quả hoạt động kinh doanh của NH VietinBank CN Thành phố Vinh
2.1.4.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng VietinBank CN Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Nguồn vốn huy động của Ngân hàng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất, quyết định quy mô của hoạt động tín dụng ngân hàng. Nó giúp thu hút nguồn vốn, gia tăng vốn tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư phát triển cho toàn bộ hoạt động của NH. Tuy nhiên đây lại là nguồn vốn có tính biến động, chịu tác động lớn của thị trường và môi trường kinh doanh nên đòi hỏi sự quan tâm nghiên cứu từ phía ngân hàng. Là một trong những NHTM hàng đầu, VietinBank luôn chú trọng công tác huy động vốn để thu hút được một lượng lớn khách hàng gửi tiền.
Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh TP Vinh xác định yếu tố quan trọng hàng đầu là vốn. Nguồn vốn chủ yếu của chi nhánh là tiền gửi của KHCN và KHDN. Chức năng trung gian tài chính là đi vay – cho vay nên Ngân hàng cần phải có một nguồn vốn mạnh để đảm bảo chi trả và đáp ứng nhu cầu vay vốn và mang lại thu nhập cho khách hàng cũng như tạo lợi nhuận cho Ngân hàng.
Trong thời đại nền kinh tế thị trường hiện nay, để tăng năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác, NH VietinBank đã khai thác tối đa nguồn vốn huy động từ bên ngoài và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn nhằm tăng cường quy mô tài sản sinh lời; mở rộng và phát triển hoạt động huy động vốn của CN trong thời gian qua đã mang lại kết quả rất khả quan. Sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động tại CN được thể hiện rõ thông qua tình hình huy động vốn từ năm 2020 đến năm 2022 như sau:
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[bookmark: _Toc84265162]Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
   
                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2021/2020
	2022/2021

	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền tăng/ giảm
	Tỷ lệ
	Số tiền tăng/ giảm
	Tỷ lệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	(%)
	
	(%)

	Tiền gửi của TCKT
	334.282
	9,82
	430.108
	12,24
	808.512
	17,50
	95.826
	28,67
	378.404
	87,98

	Tiền gửi của KH
	3.068.533
	90,18
	3.083.398
	87,76
	3.812.785
	82,50
	14.865
	0,48
	729.387
	23,66

	Tổng
	3.402.815
	100
	3.513.506
	100
	4.621.297
	100
	110.691
	3,25
	1.107.791
	31,53



(Nguồn Báo cáo Hoạt động cuối năm của NH VietinBank CN TP Vinh giai đoạn 2020 – 2022)




	

[bookmark: _Toc84266755]Hình 2.1: Biểu đồ thể hiện tình hình Huy động vốn của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng

(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)
Qua bảng 2.1 và hình 2.1, ta thấy kết quả huy động vốn của Ngân hàng từ năm 2020 – 2022 có kết quả tương đối ổn định, vẫn đạt được sự tăng trưởng khả quan và tăng dần qua các năm. Năm 2021, tổng nguồn vốn huy động của NH là 3.513.506 triệu đồng, tăng 110.691 triệu đồng (tương ứng với tăng 3,25%) so với năm 2020, có được kết quả này là nhờ ngân hàng đã đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi. Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng là 4.621.297 triệu đồng, tăng 1.107.791 triệu đồng (tương ứng với tăng 31,53%) so với năm 2021. Tuy nhiên vào năm 2020, tình hình kinh tế chưa thật sự ổn định do đại dịch covid gây nên nhưng nhìn chung không có sự biến động nhiều từ 2020 – 2022. 
Cuối năm 2020, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của KH là 3.068.533 triệu đồng. Năm 2021, nguồn vốn huy động được từ tiền gửi của KH là 3.083.398 triệu đồng, tăng 0,48% so với năm 2020. Tuy tốc độ tăng trưởng không cao nhưng trong tình hình kinh tế có nhiều biến động vẫn có thể coi là một kết quả khả quan. Năm 2022, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của KH đạt 3.812.785 triệu đồng, tăng 23,66% so với năm 2021. Về tiền gửi của các TCKT, vào năm 2021 với số tiền là 430.108 triệu đồng có tỷ lệ tăng trưởng là 28,67%, tức tăng 95.826 triệu đồng so với năm trước. Năm 2022, số tiền huy động của TCKT tăng lên 808.512 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 87,98% so với năm 2021. Cơ cấu tỷ trọng từ tiền gửi cú TCKT và của KH có sự chênh lệch này một phần bởi số lượng khách hàng cá nhân nhiều hơn so với số lượng doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi huy động vốn dành cho các tổ chức, doanh nghiệp  không được nhiều.
Hiện nay, các NHTM liên tục tăng lãi suất tiền gửi đã đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác huy động vốn của NH. VietinBank đã tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu gửi tiền, đặc biệt là khách hàng cá nhân có xu hướng lựa chọn hình thức gửi tiền không kỳ hạn vì họ không có nhu cầu kinh doanh hay sử dụng nhiều. Bên cạnh đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản, tích trữ vàng, chứng khoán không ổn định do đó việc gửi tiền vào ngân hàng trở thành kênh đầu tư an toàn, qua đó cho thấy chi nhánh đã làm tốt hoạt động quảng bá thương hiệu hay nhận được niềm tin từ KH. Bên cạnh đó, để tăng nguồn vốn huy động thì NH đã áp dụng các chính sách ưu đãi về tiền gửi, các chương trình khuyến mãi có quà tặng hay việc điều chỉnh gia tăng lãi suất huy động. Đây là những chính sách ưu tiên mà không phải bất cứ ngân hàng nào cũng có được.     
2.1.4.2. Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng VietinBank CN Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Cùng với huy động vốn thì hoạt động cho vay cũng là một nghiệp vụ quan trọng mang tính truyền thống và chủ yếu của NH, đây là hoạt động quyết định phần lớn đến hiệu quả kinh doanh, quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng. NH VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh luôn chú trọng đảm bảo vốn tín dụng sử dụng có hiệu quả thu hồi đầy đủ gốc và lãi, quản lý hoạt động sử dụng vốn đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng. Để biết rõ tình hình hoạt động cho vay của Chi nhánh trong những năm qua, ta tìm hiểu thông qua bảng tình hình cho vay của VietinBank Chi nhánh TP Vinh giai đoạn 2020 – 2022 dưới đây: 
[bookmark: _Toc84265163]Bảng 2.2: Tình hình cho vay của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	2021/2020
	2022/2021

	
	
	
	
	Số tiền tăng / giảm
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
	Số tiền tăng / giảm
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)

	1.Doanh số cho vay
	3.606.603
	3.869.257
	4.810.989
	262.654
	7,28
	941.732
	24,34

	2.Doanh số thu nợ
	3.441.264
	3.718.882
	4.565.112
	277.618
	8,07
	846.230
	22,75

	3. Dư nợ cuối kỳ
	3.541.178
	3.691.553
	3.937.430
	150.375
	4,25
	245.877
	6,66

	4.Nợ xấu 
	78.722
	77.296
	75.301
	(1.426)
	(1,81)
	(1.995)
	(2,58)

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	2,22
	2,09
	1,91
	(0,13)
	(0,18)



 (Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng VietinBank CN TP Vinh giai đoạn 2020 – 2022)

Hình 2.2: Biểu đồ tình hình cho vay của Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng

 (Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)
· Doanh số cho vay
Qua bảng 2.2 và hình 2.2, ta thấy doanh số cho vay tăng ổn định từ năm 2020 đến năm 2022, với doanh số cho vay ở năm 2020 là 3.606.603 triệu đồng, năm 2021 là 3.869.257 triệu đồng và năm 2022 là 4.810.989 triệu đồng. Cụ thể, năm 2021 doanh số cho vay tăng 262.654 triệu đồng so với năm 2020 với tỉ lệ tăng 7,28%. Đến năm 2022 doanh số cho vay 941.732 triệu đồng (tương đương với tang 24,34%) so với năm 2021. Nguyên nhân của việc tăng doanh số cho vay là do nền kinh tế địa phương phát triển trở lại sau đại dịch covid 19, nhu cầu đời sống của khách hàng lúc này ngày càng cao nên đầu tư vào phát triển kinh tế bằng phương thức sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận. Song bên cạnh đó, vấn đề thiếu vốn thường phát sinh trong việc sản xuất kinh doanh, do đó họ cần phải vay vốn phục vụ cho việc kinh doanh để sinh lợi. Nhìn chung đây là kết quả của việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay, cho thấy quy mô tín dụng của Ngân hàng ngày càng mở rộng.
· Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ là tổng số tiền mà NH đã thu hồi từ các khoản đã giải ngân trong một khoảng thời gian nhất định. Khi doanh số thu nợ tăng đó là điều đáng mừng vì vốn vay được thu hồi nhanh và dấu hiệu tốt cho sự an toàn của nguồn vốn tín dụng. Năm 2020, doanh số thu nợ của NH là 3.441.264 triệu đồng, đến năm 2021 là 3.718.882 triệu đồng tăng 277.618 triệu đồng (tương ứng với tăng 8,07%) so với năm 2020. Năm 2022, doanh số thu nợ là 4.565.112 triệu đồng, tăng 846.230 triệu đồng so với năm 2021 (tương ứng với tăng 22,75%). Kết quả thu nợ từ doanh số thu nợ được đánh giá khá tốt và tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ cũng có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Bên cạnh đó, NH cần chú ý và mở rộng hoạt động cho vay đối với DN hơn nữa. Doanh số thu nợ 2 năm 2020 và 2021 có tăng nhưng mức độ tăng trưởng khá chậm là bởi vì địa phương còn dư âm của nền kinh tế khủng hoảng bởi dịch bệnh bùng phát nên đều bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy mà nhiều DN đều gặp khó khăn trong việc trả nợ. Nên NH đã áp dụng nhiều biện pháp cơ cấu lại nợ để giúp cho các DN có thời hạn trả nợ cũng như kiểm soát được tình hình thu nợ đối với NH. Mặc dù đối diện với dịch bệnh nhưng NH đã thêm nhiều ưu đãi cũng như chương trình vay vốn cho nhiều đối tượng doanh nghiệp, giúp thu hút doanh nghiệp vay nhiều hơn nên phát sinh thêm dư nợ mới nên công tác thu nợ cũng được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó các khoản cho vay có xu hướng tăng lên do đó phần nào làm tăng doanh số thu nợ tại ngân hàng chi nhánh. Việc thu hồi nợ cũng được NH triển khai thực hiện tốt giúp nâng cao hiệu quả cho vay của NH.
· Dư nợ cuối kỳ
Dư nợ là một chỉ tiêu không thể thiếu khi nói đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Nhìn chung, các NH có mức dư nợ cao thường là các Ngân hàng có quy mô hoạt động rộng, nguồn vốn mạnh và đa dạng. Năm 2020, mức dư nợ đạt 3.541.178 triệu đồng, năm 2021 là 3.691.553 triệu đồng, tăng 150.375 triệu đồng (tương ứng với tang 4,25%) so với năm 2020. Đến năm 2022 dư nợ cuối kỳ là 3.937.430 triệu đồng, tăng 245.877 triệu đồng (tương ứng với tang 6,66%) so với năm 2021. Ta thấy dư nợ cuối kì của CN luôn ở mức ổn định. Đây là tín hiệu đáng mừng cho NH chi nhánh khi tình hình dư nợ cuối kì có chiều hướng thay đổi. Do cho vay KHDN là chính, các khoản vay đều rơi vào khoản vay trung – dài hạn vì thế kéo theo dư nợ cuối kỳ tăng. Ta có thể thấy dư nợ có thể cao hơn so với vốn huy động. Nguyên nhân vì NH không hoạt động theo cơ chế huy động để đem cho vay, mà NH gửi và cho vay tại Hội sở và ngược lại. Mặc dù cách thức hoạt động của NH khác với những NHTM khác nhưng NH vẫn phát triển mạnh. Từ đó sẽ dễ kiểm soát được chất lượng cho vay đối với KH.  Bên cạnh đó, NH cũng đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các DN tiếp cận vốn để sản suất kinh doanh hay các nhu cầu cá nhân. NH luôn hướng dẫn, giúp đỡ chu đáo cho KH có nhu cầu trong việc hoàn hiện thủ tục, tư vấn phương án nhu cầu vay vốn.
· Nợ xấu
Nợ xấu là chỉ tiêu cuối cùng để đánh giá tình hình cho vay tại NH, là một trong những yếu tố chính tạo nên rủi ro gây tổn thất cho NH. Trong quan hệ tín dụng việc phát sinh nợ xấu là điều không thể tránh khỏi vì vậy nợ xấu là mối quan tâm hàng đầu của các NH khi cấp tín dụng cho KH. Vào năm 2020 thì nợ xấu là 78.722 triệu đồng. Năm 2021 là 77.296 triệu đồng, giảm 1.426 triệu đồng (tương ứng giảm 1,81%) so với năm 2020. Năm 2022 nợ xấu giảm xuống còn 75.301 triệu đồng, giảm 1.995 triệu đồng (tương ứng giảm 2,58%) so với năm 2021. Qua đó ta thấy nợ xấu của NH có xu hướng giảm dần tuy nhiên năm 2020 và năm 2021 nợ xấu vẫn chưa giảm được nhiều lắm là do tình hình kinh tế lúc bấy giờ chưa ổn định và phải chịu hậu quả do đại dịch covid 19 gây nên, nhiều khách hàng không có khả năng lao động nên việc thu nợ cũng có phần khó khăn hơn các năm trước. Ngoài ra CN còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị rủi ro nguồn vốn, điển hình cho thấy là KH không thực hiện đầy đủ vì thế đã ảnh hưởng đến nợ xấu. Tuy nhiên vào năm 2022 thì NH đã kiểm soát tốt quá trình trả nợ của KH, cùng đó là nền kinh tế đã dần ổn định lại và người dần cũng trở lại với cuộc sống đủ đầy hơn nên nợ xấu đã giảm đi đáng kể. Nhìn chung, đây là một kết quả khá tốt và khách quan cho CN. Chứng tỏ CN đã xử lý, tổ chức và quản lý các khoản vay tốt hơn để giảm thiểu mức nợ xấu xuống mức thấp nhất. 
· Tỷ lệ nợ xấu 
Việc nợ xấu tăng hay giảm qua các năm đồng nghĩa với tỷ lệ nợ xấu cũng tăng giảm tương ứng. Năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của NH là 2,09%, giảm 0,13% so với năm 2020. Sang năm 2022, tỷ lệ nợ xấu là 1,91%, giảm 0,18% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu qua hai năm 2020 và 2021 mặc dù có giảm nhưng vẫn ở mức trên 2,0 vẫn được xem là tỷ lệ nợ xấu cao đối với NHTM. Nguyên nhân của việc tỷ lệ nợ xấu cứ cao là do nền kinh tế vô cùng khó khăn đối KH, đặc biệt là tình hình hậu dịch bệnh COVID-19 đã làm nhiều khách hàng phải dừng hoạt động trên địa bàn. Hàng loạt các DN, khách hàng rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, trong đó có một số KH quen thuộc của NH... Ngoài ra các KH khác là các doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với KH cũng rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều lao động thiếu, mất việc làm, giảm sâu thu nhập... do đó tỷ lệ nợ xấu của CN cũng cao trên 2,0. Ngoài ra, do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NH và chỉ tiêu tăng trưởng cao gây áp lực cho các đơn vị tìm mọi cách tăng trưởng dư nợ nhưng chưa chú trọng đến công tác thẩm định cũng như tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng. Nhưng đến năm 2022 thì NH đã kiểm soát rất tốt tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,91%, có được kết quả đó là do CN đã áp dụng quy trình chặt chẽ từ các khâu như: thẩm định hồ sơ, kiểm tra, giám sát tín dụng, giải ngân cho đến khâu thu hồi nợ nên giảm thiểu được rủi ro nợ quá hạn và nợ xấu.
2.1.4.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng CN Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của NH. Để đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của một NH thì trước hết cần phải xem xét hai nhân tố rất quan trọng là thu nhập và chi phí hoạt động hàng năm của Ngân hàng. Nâng cao thu nhập, giảm thiểu chi phí kéo theo sự gia tăng lợi nhuận là kỳ vọng cuối cùng của bất kỳ đơn vị kinh doanh nào. Lợi nhuận là nguồn tạo vốn kinh doanh bổ sung và duy trì hoặc cải tiến uy tín cho NH, là đòn bẩy quan trọng khuyến khích cán bộ, nhân viên và Ban lãnh đạo phải nổ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
Chi nhánh từ năm 2020 – 2022 đã đạt những kết quả được thể hiện qua bảng sau:
 

Bảng 2.3: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh
 giai đoạn 2020 – 2022

                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch 2021/2020
	Chênh lệch 2022/2022

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền tăng /giảm
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
	Số tiền tăng /giảm
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)

	1.Tổng thu nhập
	488.522
	100
	535.446
	100
	606.237
	100
	46.924
	9,61
	70.791
	13,22

	Thu từ HĐTD
	442.600
	90,60
	475.113
	88,73
	532.495
	87,84
	32.513
	7,35
	57.382
	12,08

	Thu từ HĐDV
	38.545
	7,89
	49.125
	9,17
	60.887
	10,04
	10.580
	27,45
	11.762
	23,94

	Thu từ HĐ khác
	7.377
	1,51
	11.208
	2,09
	12.855
	2,12
	3.831
	51,93
	1.647
	14,69

	2.Tổng chi phí
	385.144
	100
	420.698
	100
	464.390
	100
	35.554
	9,23
	43.692
	10,39

	Chi trả lãi
	305.919
	79,43
	333.423
	79,25
	369.317
	79,53
	27.504
	8,99
	35.894
	10,77

	Chi trả dịch vụ NH
	22.608
	5,87
	28.147
	6,69
	31.168
	6,71
	5.539
	24,50
	3.021
	10,73

	Chi trả khác
	56.617
	14,70
	59.128
	14,05
	63.905
	13,76
	2.511
	4,44
	4.777
	8,08

	3.Lợi nhuận
	103.378
	100
	114.748
	100
	141.847
	100
	11.370
	11,00
	27.099
	23,62



(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)

[bookmark: _Toc84266763]Hình 2.3: Biểu đồ tình hình Lợi nhuận của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng

(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2018 – 2020)
Qua bảng 2.3 và hình 2.3, ta thấy từ kết quả HĐKD của ngân hang thì tổng thu nhập năm 2021 đạt 535.446 triệu đồng, tăng 46.924 triệu đồng (tương ứng tăng 9,61%) so với năm 2020. Đến năm 2022 tổng thu nhập đạt 606.237 triệu đồng, tăng 70.791 triệu đồng (tương ứng tang 13,22%) so với năm 2021. Thu nhập thu từ hoạt động tín dụng có xu hướng tăng. Cụ thể, vào năm 2020 đạt 442.600 triệu, năm 2021 tăng lên 475.113 triệu đồng và năm 2022 tăng lên 532.495 triệu đồng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ NH cũng tăng theo, năm 2020 là 38.545 triệu, năm 2021 là 49.125 triệu đồng và tăng lên 60.887 triệu đồng vào năm 2022. Năm 2021 tăng 32.513 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 7,35%, năm 2022 tăng 57.382 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 12,08%. Tương tự, thu nhập từ hoạt động dịch vụ NH vào năm 2021 là 49.125 triệu đồng tăng 10.580 triệu đồng với tỷ lệ tăng trưởng là 27,45% và năm 2022 là 60.887 triệu đồng tăng 11,762 triệu đồng với tỷ lệ tăng trưởng là 23,94%. Để đạt được thu nhập như trên CN đã không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động, đảm bảo được tất cả yêu cầu KH đưa ra cho NH. Qua đó nâng cao được hiệu quả hoạt động của CN cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống ngân hàng VietinBank.
Chi phí là chỉ tiêu thứ 2 khá quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Cũng như thu nhập ở đây tổng chi phí của Chi nhánh có sự tăng đều qua từng năm. Tổng chi phí của NH có sự biến động không quá lớn trong giai đoạn 2020 – 2022. Cụ thể, năm 2021 chi phí tăng 35.554 triệu đồng tăng 9,23% so với năm 2020, do trong khoảng thời gian đó hoạt động huy động vốn của ngân hàng tăng nên chi phí trả lãi của ngân hàng tăng lên trong 3 năm. Năm 2022 tổng chi phí là 464.390 triệu đồng, tăng 43.692 triệu đồng (tương đương tăng trưởng 10,39%) so với năm trước. Chi phí cũng là một trong những chỉ tiêu phản ảnh quy mô cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua. Việc chi trả lãi tăng cao trong 3 năm qua chứng tỏ công tác huy động vốn của NH đạt kết quả khá khách quan, điều chỉnh lãi suất phù hợp, nâng cao lợi ích của KH cùng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thái độ phục vụ tận tình đã thu hút KH gửi tiền vào NH ngày một tăng. Mặt khác đây cũng là kết quả sự nỗ lực của các Ban lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của NH trong thời gian qua.
Chi phí chi trả lãi của Ngân hàng tăng nhẹ từ 2020 đến 2022 và tăng mạnh nhất ở năm 2022. Cụ thể, năm 2021 chi phí chi trả lãi tăng 27.504 triệu đồng với tỷ lệ tăng 8,99% so với năm 2020. Đến năm 2022, chi phí chi trả lãi tăng 35.894 triệu đồng so với năm 2021 với tỉ lệ tăng là 10,77%. Chi phí chi trả dịch vụ của Ngân hàng và các chi phí khác cũng tăng lên trong giai đoạn 2020 – 2022. Cụ thể, chi trả dịch vụ NH lần lượt là: năm 2020 là 22.608 triệu đồng, năm 2021 là 28.147 triệu đồng, tăng 5.539 triệu đồng so với năm 2020 và năm 2022 là 31.168 triệu đồng tăng 3.021 triệu đồng so với năm 2021. Với tỷ trọng chủ yếu là chi trả lãi chiếm trên 70% trong tổng chi phí và có xu hướng tăng khá cao vào năm 2022 trong khi hai thành phần có tỷ trọng nhỏ hơn là chi trả dịch vụ Ngân hàng và chi phí khác. Nguyên nhân là do chi phí trả lãi chiếm tỷ trọng lớn như vậy tại NH là vì phải chi trã lãi từ hoạt động tiền gửi của KH. Chi nhánh ngày càng mở rộng hoạt động huy động vốn, thu hút thêm nhiều KH gửi tiền, quy mô nguồn vốn huy động tăng lên kéo theo tiền lãi trả cho KH gửi tiền tăng lên. Mặt khác ngân hàng chú trọng thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn làm cho chi phí ngoài trả lãi cũng tăng lên. 
Lợi nhuận là chỉ tiêu cuối cùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của NH. Qua bảng số liệu, ta thấy lợi nhuận đến năm 2022 cao nhất trong 3 năm qua. Năm 2020 lợi nhuận đạt 103.378 triệu đồng, năm 2021 là 114.748 triệu đồng tăng 11.370 triệu đồng với tỷ lệ tăng trưởng là 11,00% so với năm 2020. Đến năm 2022, lợi nhuận của NH là 141.847 triệu đồng, tăng 27.099 triệu đồng với tỷ lệ tăng trưởng là 23,62% so với năm 2021. Để đạt những kết quả như vậy là nhờ vào nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên, là kết quả của sự nghiên cứu tìm tòi ra các phương pháp kinh doanh có hiệu quả của lãnh đạo trong Chi nhánh, chủ động tiếp cận khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay linh hoạt, không ngừng đa dạng hóa, đổi mới các sản phẩm, hoạt động kinh doanh, biết khai thác hiệu quả các lợi ích từ thành phố để phát triển, vượt qua khó khăn và luôn hoàn thành kế hoạch của Ngân hàng đề ra. Ngoài ra nhờ những yếu tố khách quan như tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh giúp cho hoạt động Ngân hàng cũng được lợi nhuận hơn.
2.2. [bookmark: _Toc134725210]GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHO VAY KHDN VÀ QUY TRÌNH CHO VAY KHDN TẠI NH VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH  
Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng và tạo ra nguồn thu lớn cho CN. Chính vì vậy mà CN luôn cải tiến, cập nhật, làm phong phú các sản phẩm cho vay góp phần thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cũng như sự đa dạng của KH. Bên cạnh đa dạng về sản phẩm cho vay thì CN còn nghiên cứu cải thiện quy trình tín dụng thường xuyên, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho KH vay vốn tại ngân hàng. Sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp được chia làm hai loại là cho vay KHDN ngắn hạn và cho vay KHDN trung – dài hạn, cụ thể như sau:
2.2.1. [bookmark: _Toc134725211]Cho vay KHDN ngắn hạn
Cho vay khách hàng doanh nghiệp ngắn hạn của Chi nhánh chủ yếu là cho vay vốn lưu động, bởi nó đáp ứng mọi nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, hợp pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Đặc điểm sản phẩm: 
· Đồng tiền cho vay: VND và ngoại tệ theo quy định;
· Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng;
· Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;    
· Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm...
· Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:
· Được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
· Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh.
2.2.2. [bookmark: _Toc134725212]Cho vay KHDN trung và dài hạn 
Ngoài cho vay khách hàng doanh nghiệp ngắn hạn thì Chi nhánh còn tập trung vào cho vay khách hành doanh nghiệp trung và dài hạn như: cho vay đầu tư dự án, cho vay hợp vốn và cho vay chuyên biệt. Cụ thể như sau:
a. Cho vay đầu tư dự án
· Sản phẩm cho vay vốn trung và dài hạn dành cho doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh.
· Đặc điểm sản phẩm:
· Đồng tiền cho vay: VND và ngoại tệ;   
· Thời hạn cho vay: Từ 12 đến 60 tháng đối với khoản vay trung hạn và trên 60 tháng đối với khoản vay dài hạn;
· Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;
· Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm...
· Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:
· Lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian cho vay linh hoạt, phù hợp với dự án kinh doanh;
· Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí trở thành khách hàng chiến lược của NH;
· Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại NH.
b. Cho vay hợp vốn 
· NH VietinBank CN TP Vinh cùng một hoặc một số tổ chức tín dụng khác thực hiện cấp cho vay đối với dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của Doanh nghiệp. Trong đó, NH tham gia hợp vốn hoặc làm đầu mối dàn xếp. Cho vay hợp vốn được thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước.
· Đặc điểm sản phẩm:
· Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ;
· Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ;
· Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư;   
· Thời hạn vay: trung và dài hạn;
· Tài sản đảm bảo: bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác.
· Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:
· Có thể vay với mức vay lớn hơn thông qua khoản vay hợp vốn;
· Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi Vay vốn tại NH.
c. Cho vay chuyên biệt 
Ngoài các sản phẩm cho vay KHDN trung – dài hạn được nêu trên, chi nhánh còn có một loại sản phẩm cho vay chuyên biệt dành cho KHDN bao gồm: cho vay mua xe ô tô và cho vay tạm trữ thóc gạo.
· Cho vay mua xe ô tô
· Đáp ứng nhu cầu mua ô tô của doanh nghiệp với mục đích đầu tư tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải.
· Đặc điểm sản phẩm:
· Đồng tiền cho vay: VND;
· Mức cho vay tối đa: Theo quy định của VietinBank theo từng thời kỳ;
· Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 5 năm.   
· Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:
· Áp dụng các mức cho vay so với giá trị định giá của tài sản bảo đảm là ô tô linh hoạt và cạnh tranh, tùy theo loại xe và phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
· Áp dụng các thời hạn cho vay linh hoạt đối với từng loại xe;
· Có thể thế chấp chính chiếc xe ô tô hình thành từ vốn vay.
· Cho vay tạm trữ thóc gạo
· Là Chương trình tín dụng dành cho các Doanh nghiệp chế biến, kinh doanh xuất khẩu gạo có uy tín, có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành lúa gạo, hoạt động SXKD có hiệu quả, tình hình tài chính tốt, minh bạch theo các chỉ đạo của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước về ưu đãi cho vay thu mua, tạm trữ gạo.

· Đặc điểm sản phẩm:
· Đồng tiền cho vay: VND;
· Mức cho vay tối đa: Theo quy định của VietinBank theo từng thời kỳ;
· Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 6 tháng.    
· [bookmark: _Hlk130203533]Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:
· Được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi;
· Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi Vay vốn tại VietinBank.
2.2.3. [bookmark: _Toc134725213]Quy trình cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh
2.2.3.1. Sơ đồ tổng thể nghiệp vụ cho vay KHDN

Hình 2.4: Sơ đồ tổng thể nghiệp vụ cho vay KHDN tại 
NH VietinBank CN TP Vinh
2.2.3.2. Quy trình cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh
a. Lập hồ sơ vay vốn
Cán bộ tín dụng thực hiện công tác tiếp nhận nhu cầu cấp tín dụng. Nhập thông tin khách hàng vào bảng theo dõi hồ sơ khách hàng, đồng thời báo cáo lại Trưởng phòng trực tiếp quản lý về hồ sơ khách hàng mà mình đã tiếp nhận để theo dõi, hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị vay vốn bao gồm các loại tài liệu sau:
· Hồ sơ pháp lý của khách hàng 
· Hồ sơ về khoản vay
· Hồ sơ tài chính
· Hồ sơ bảo đảm tiền vay (nếu có)
· Hồ sơ tài liệu khác (nếu có)

b. Thẩm định đánh giá giới hạn tín dụng
Ở bước này, cán bộ tín dụng thực hiện công tác xác minh và thẩm định hồ sơ của khách hàng, làm cơ sở tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định theo các trình tự và nội dung cụ thể như sau:
Bảng 2.4: Quy trình thẩm định đánh giá của NH VietinBank CN Thành phố Vinh
(Nguồn: Văn phòng hành chính của Vietinbank)
Bảng 2.5: Điều kiện cấp tín dụng khách hàng của NH Vietinbank 
CN Thành phố Vinh
	Điều kiện

	Có năng lực pháp luật nhân sự, năng lực hành vi nhân sự và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.









	Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và phù hợp với định hướng hoạt động cho vay của NH trong từng thời kỳ.
	Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 
	Không có nợ quá hạn tại các TCTD khác tại thời điểm xin vay vốn ở NH. Phòng TD&TT có trách nhiệm thu thập các thông tin từ trung tâm thông tin TD đảm bảo rằng KH vay vốn không có nợ quá hạn tại các TCTD khác.


(Nguồn: Văn phòng hành chính của Vietinbank)
Bảng 2.6: Các phòng ban có liên quan của quy trình cấp tín dụng tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh

(Nguồn: Văn phòng hành chính của Vietinbank)
NH VietinBank thẩm định khả năng đáp ứng điều kiện vay vốn của KH theo quy định để xem xét quyết định cho vay. Trong quá trình thẩm định, NH được sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, các kênh thông tin khác, để phê duyệt, quyết định việc cho vay. Trường hợp quyết định không cho vay, NH phải có thông báo cho KH, nêu rõ lý do khi KH có yêu cầu.


c. Ký kết Hợp đồng cho vay
Sau khi thực hiện thẩm định và NH ký quyết định phê duyệt cho vay thì NH và DN đi vay sẽ tham gia vào một hợp đồng cho vay bao gồm các điều khoản chính sau: Thông tin của khách hàng, số tiền cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, đồng tiền cho vay, phương thức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất, …
d. Giải ngân
Khách hàng chỉ được rút tiền vay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện giải ngân vốn vay quy định tại HĐCV, trong thời hạn giải ngân/thời hạn duy trì hạn mức cho vay của HĐCV và trong thời hạn duy trì giới hạn tín dụng.
Căn cứ giải ngân sẽ dựa trên tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay do KH cung cấp phù hợp ghi trong HĐCV và giấy nhận nợ.
e. Kiểm tra, giám sát vốn vay
Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay và trả nợ theo nội dung thỏa thuận; báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của NH. NH có quyền thực hiện, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng. Việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát vốn vay và quản lý thu hồi nợ thực hiện theo quy định của NHCT trong từng thời kỳ.
2.3. [bookmark: _Toc134725214]THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN TẠI NH VIETINBANK CN THÀNH PHỐ VINH 
2.3.1. [bookmark: _Toc134725215]Tình hình chung về hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Hoạt động cho vay KHDN là hoạt động được đánh giá chiếm tỷ trọng cao trong hệ thống ngân hàng và đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Trong những năm vừa qua NH VietinBank CN Thành phố Vinh vẫn đang đẩy mạnh hoạt động cho vay KHDN và đây là nét truyền thống từ bấy lâu của ngân hàng.



Bảng 2.7: Tình hình chung của hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
ĐVT: Triệu đồng 
	Chỉ tiêu
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2021/2020
	2022/2021

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay
	3.606.603
	100
	3.869.257
	100
	4.810.989
	100
	262.654
	7,28
	941.732
	24,34

	DSCV KHDN
	2.449.006
	67,90
	2.654.337
	68,60
	3.301.341
	68,62
	205.331
	8,38
	647.004
	24,38

	2. Doanh số thu nợ
	3.441.264
	100
	3.718.882
	100
	4.565.112
	100
	277.618
	8,07
	846.230
	22,75

	DSTN KHDN
	2.285.540
	66,42
	2.537.694
	68,24
	3.112.808
	68,19
	252.154
	11,03
	575.114
	22,66

	3. Dư nợ cuối kì
	3.541.178
	100
	3.691.553
	100
	3.937.430
	100
	150.375
	4,25
	245.877
	6,66

	DNCK KHDN
	2.379.652
	67,20
	2.496.295
	67,62
	2.684.828
	68,19
	116.643
	4,90
	188.533
	7,55

	4.Nợ xấu
	78.722
	100
	77.296
	100
	75.301
	100
	(1.426)
	(1,81)
	(1.995)
	(2,58)

	Nợ xấu KHDN
	53.669
	68,18
	52.044
	67,33
	49.963
	66,35
	(1.625)
	(3,03)
	(2.081)
	(4,00)

	5.Tỷ lệ nợ xấu(%)
	2,22
	2,09
	1,91
	(0,13)
	(0,18)

	Tỷ lệ nợ xấu KHDN (%)
	2,26
	2,08
	1,86
	(0,18)
	(0,22)


(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)

Hình 2.5: Biểu đồ tình hình chung HĐCV KHDN của Ngân hàng VietinBank    Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng

(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)
· Doanh số cho vay
Qua bảng 2.7, ta thấy doanh số cho vay KHDN tăng dần qua 3 năm. Cụ thể năm 2021 doanh số cho vay KHDN là 2.654.337 triệu đồng chiếm 68,60% (tăng 205.331 triệu đồng – tương ứng tăng 8,38%) so với năm 2020. Đến năm 2022 doanh số cho vay KHDN là 3.301.341 triệu đồng chiếm 68,62% (tăng 647.004 triệu đồng – tương ứng tăng 24,38%) so với năm 2021. Hoạt động cho vay KHDN chiếm tỷ trọng tương đối cao trong hoạt động cho vay của NH. Nguyên nhân là do chính sách lãi suất giảm giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn, cùng với chính sách tiền tệ ổn định và các chương trình “Lãi gắn kết, thỏa sức vay” đã giúp chi nhánh thúc đẩy hoạt động tín dụng doanh nghiệp. Như vậy cho thấy được cho vay KHDN có vai trò quan trọng và là chủ chốt làm tăng thu nhập cho NH. Bên cạnh đó tăng trưởng cho vay KHDN tăng cao cũng không tránh khỏi nhiều rủi ro. Vì thế CN cần sử dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa rủi ro xảy ra trong khi tỷ lệ cho vay cao. Từ đó, ta thấy được sự tăng trưởng rõ rệt trong quy mô cho vay KHDN của NH và doanh số cho vay ngày càng tăng. NH đang phát triển cho vay KHDN làm mục tiêu chính của NH. Bởi cho vay KHDN là lợi nhuận chính từ NH. 
· Doanh số thu nợ
Nhìn vào bảng thu nợ KHDN ta thấy kết quả được đánh giá tốt. Doanh số thu nợ KHDN luôn chiếm tỷ trọng cao lên đến trên 65% trong tổng doanh số thu nợ.  Năm 2021 doanh số thu nợ KHDN tăng lên thành 2.537.694 triệu đồng chiếm 68,24% và tăng 252.154 triệu đồng tương ứng tăng 11,03% so với doanh số năm 2020. Năm 2022 doanh số thu nợ KHDN tăng lên 3.112.808 triệu đồng tương ứng tăng 575.114 triệu đồng so với năm 2021.  Do chi nhánh đã mở rộng thêm nhiều ưu đãi cũng như chương trình vay vốn cho nhiều đối tượng doanh nghiệp, giúp thu hút doanh nghiệp vay nhiều hơn nên phát sinh thêm dư nợ mới. Công tác thu nợ cũng được kiểm soát tốt. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ KHDN tăng nhưng tăng chậm ở năm 2020 và 2021. NH cần chú ý và mở rộng hoạt động cho vay KHDN hơn nữa. Nguyên nhân của việc tăng trưởng chậm do năm 2020 đến 2021 là thời điểm dịch bệnh còn dư âm ảnh hưởng đến nền kinh tế thị trường hầu hết trên khắp cả nước nói chung và TP Vinh nói riêng, chính vì vậy mà các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc trả nợ nguồn vốn vay, một số ít doanh nghiệp trả nhưng vẫn chậm, số còn lại thì rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Vì thế ngân hàng phải áp dụng nhiều biện pháp cơ cấu lại nợ để giúp doanh nghiệp có thời hạn trả nợ cũng như kiểm soát được tình hình thu nợ của NH. Còn năm 2022 doanh số thu nợ có con số tăng lên vượt bậc như vậy là bởi các DN trên địa bàn thành phố hoạt động sôi nổi trở lại và ngày càng đạt hiệu quả giúp các doanh nghiệp trả được nợ cho ngân hàng.
· Dư nợ cuối kỳ
Dư nợ cho vay là số tiền ngân hàng hiện đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Nó phản ánh quy mô cho vay của ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và KHDN nói riêng. Dư nợ cuối kì năm 2020 của KHDN là 2.379.652 triệu đồng, năm 2021 đạt 2.496.295 triệu đồng tăng 116.643 triệu đồng, với tỷ lệ tăng là 4,90% so với năm 2020, sang đến năm 2022 con số này đạt 2.684.828 triệu đồng tăng 188.533 triệu đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng tương ứng là 7,55%. Dư nợ tăng là do những năm qua, doanh số cho vay KHDN luôn tăng, kéo theo sự tăng trưởng của dư nợ cuối kì. Đây là một kết quả đáng mừng cho chi nhánh, thể hiện NH đã nắm bắt được tình hình ở địa phương cũng như nhu cầu phát sinh vốn của DN một cách hiệu quả. Dự nợ cuối kỳ CVKHDN luôn chiếm tỷ trọng cao khoảng trên 65% so với dư nợ cuối kỳ. Nguyên nhân là do tính đặc thù về cho vay KHDN là chính, các khoản vay đều rơi vào cho vay Trung – dài hạn vì thế kéo theo dư nợ cuối kỳ cho vay KHDN tăng cao. Bên cạnh đó việc dư nợ cao sẽ có nguy cơ rủi ro cao NH cần theo dõi các khoản vay của KH, chất lượng các khoản vay và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng kỳ hạn. Từ đó kiểm soát được chất lượng cho vay KHDN. Ngoài ra CN đang từng bước mở rộng và kiểm soát chặt chẽ khoản vay giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại nhiều lợi nhuận cho NH.
· Nợ xấu 
Nợ xấu cho vay KHDN có xu hường giảm dần qua 3 năm 2020 – 2022, cho thấy NH đã từng bước kiểm soát tốt nợ xấu trong cho vay KHDN, đây là một điều đáng mừng của NH. Năm 2020 nợ xấu cho vay KHDN là 53.699 triệu đồng, chiếm 68,18% trên tổng tỷ lệ nợ xấu. Năm 2021 nợ xấu cho vay KHDN là 52.044 (chiếm 67,33% trên tổng tỷ lệ nợ xấu), giảm 1.625 triệu đồng (tương ứng giảm 3,03%) so với năm 2020. Đến năm 2022 nợ xấu cho vay KHDN là 49.963 triệu đồng (chiếm 66,35%), giảm 2.081 triệu đồng (tương ứng giảm 4,0%) so với năm 2021. Qua đó, ta thấy NH đã kiểm soát chặt chẽ các khoản cho vay KHDN giúp NH giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. 
· Tỷ lệ nợ xấu 
Nhìn vào bảng ta thấy, tỷ lệ nợ xấu KHDN qua 3 năm 2020, 2021 và 2022 có xu hướng giảm dần và lần lượt là: 2.26%, 2.08% và 1.86%. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN ở năm 2020 và 2021 được xem là khá cao so với tỷ lệ nợ xấu của NHTM. Nguyên nhân là do năm 2020 – 2021  thì hầu hết các KH đặc biệt là KHDN ảnh hưởng nặng nề bởi hậu dịch bệnh covid -19 nên đều gặp khó khăn trong việc kinh doanh sản xuất từ đó khiến cho nợ xấu cho vay KHDN tăng cao ( trên 2,0%). Nhưng đến năm 2022 thì tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN đã được kiểm soát khá tốt và một phần là do nền kinh tế đã dần hồi phục giúp cho các DN hoạt động trở lại và có khả năng thanh toán nợ tốt hơn cho NH. Nhìn chung,đây là một kết quả đánh giá khá khách quan cho CN chứng tỏ CN đã xử lý, tổ chức và quản lý các khoản vay rất tốt để giảm thiểu mức nợ xấu xuống mức thấp nhất. Chi nhánh cần duy trì và phát huy hơn nữa cho những năm tiếp theo để mang đến lợi nhuận tối đa cho chi nhánh. 
2.3.2. [bookmark: _Toc134725216]Tình hình cho vay KHDN phân theo thời hạn vay tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
[bookmark: _Hlk131127991]Theo thời hạn cho vay thì doanh số cho vay được phân thành cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn. Để hiểu rõ về sự biến động của cho vay đối với KHDN theo thời hạn, ta có thể xem xét thông qua bảng số liệu sau đây:

Bảng 2.8: Tình hình hoạt động cho vay KHDN phân theo thời hạn vay tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh 2020 – 2022
ĐVT: Triệu đồng
	Chi tiêu
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỳ trọng (%)
	2021/2020
	2022/2021

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	1.DS cho vay KHDN
	2.449.006
	100
	2.654.337
	100
	3.301.341
	100
	205.331
	8,38
	647.004
	24,38

	 Ngắn hạn
	834.852
	34,09
	878.796
	33,11
	1.164.721
	35,28
	43.944
	5,26
	285.925
	32,54

	Trung – dài hạn
	1.614.154
	65,91
	1.775.541
	66,89
	2.136.620
	64,72
	161.387
	10,00
	361.079
	20,34

	2.DS thu nợ cho vay KHDN
	2.285.540
	100
	2.537.694
	100
	3.112.808
	100
	252.154
	11,03
	575.114
	22,66

	 Ngắn hạn
	759.184
	33,22
	833.325
	32,84
	1.029.550
	33,07
	74.141
	9,77
	196.225
	23,55

	Trung – dài hạn
	1.526.356
	66,78
	1.704.369
	67,16
	2.083.258
	66,93
	178.013
	11,66
	378.889
	22,23

	3.DN cho vay KHDN
	2.379.652
	100
	2.496.295
	100
	2.684.828
	100
	116.643
	4,9
	188.533
	7,55

	 Ngắn hạn
	847.491
	35,61
	892.962
	35,77
	1.028.133
	38,29
	45.471
	5,37
	135.171
	15,14

	Trung – dài hạn
	1.532.161
	64,39
	1.603.333
	64,23
	1.656.695
	61,71
	71.172
	4,65
	53.362
	3,33

	4.Nợ xấu  KHDN
	53.669
	100
	52.044
	100
	49.963
	100
	(1.625)
	(3,03)
	(2.081)
	(4,00)

	 Ngắn hạn
	17.525
	32,65
	16.166
	31,06
	18.358
	36,74
	(1.359)
	(7,75)
	2.192
	13,56

	Trung – dài hạn
	36.144
	67,35
	35.878
	68,94
	31.605
	63,26
	(266)
	(0,74)
	(4.273)
	(11,91)

	5.Tỷ lệ nợ xấu KHDN (%)
	2,26
	2,08
	1,86
	(0,18)
	(0,22)

	Ngắn hạn
	2,07
	1,81
	1,79
	(0,26)
	(0,02)

	Trung – dài hạn
	2,36
	2,24
	1,91
	(0,12)
	(0,33)



(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)



Xét theo thời hạn cho vay đối với các KHDN ở NH VietinBank CN Thành phố Vinh thì cho vay trung và dài hạn chiếm tỉ trọng lớn hơn cho vay ngắn hạn. Năm 2020 doanh số cho vay ngắn hạn là 834.852 triệu đồng, năm 2021 là 878.796 triệu đồng; tăng 43.944 triệu đồng tương ứng tăng 5,26% so với năm 2020. Sang năm 2022, doanh số cho vay ngắn hạn là 1.164.721 triệu đồng; tăng 283.925 triệu đồng (tương ứng tăng 32,54%) so với năm 2021. Doanh số cho vay trung và dài hạn năm 2020 là 1.614.154 triệu đồng, năm 2021 là 1.775.541 triệu đồng; tăng 161.387 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 10,0%. Đến năm 2022, doanh số cho vay trung và dài hạn là 2.136.620 triệu đồng, tăng 361.079 triệu đồng so với năm 2021, tương đương với tỉ lệ tăng 20,34%. Doanh số cho vay KHDN ngắn hạn và trung – dài hạn đều tăng dần qua 3 năm, nguyên nhân là do tình hình sản xuất kinh doanh của DN đang trên đà phát triển có hiệu quả, mặt khác nhu cầu trao đổi mua bán cũng tăng, quy trình sản xuất kinh doanh cũng được mở rộng. Nhìn chung doanh số cho vay trung và dài hạn tại CN luôn chiếm tỷ trọng cao trên 60%. Đây là khoản mục chủ yếu tạo nên sự gia tăng của doanh số thu nợ của NH trong những năm qua. Đối với cho vay ngắn hạn, mặc dù chiếm tỷ trọng thấp hơn trong tổng doanh số cho vay nhưng cũng đã góp phần làm tăng doanh số cho vay và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.
Doanh số thu nợ của NH cũng có xu hướng tăng đều qua các năm. Năm 2020, doanh số thu nợ của CN là 2.285.540 triệu đồng; trong đó thu nợ ngắn hạn là 759.184 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 33,22% doanh số thu nợ, thu nợ trung và dài hạn là 1.526.356 triệu đồng, chiếm 66,78% doanh số thu nợ. Năm 2021, doanh số thu nợ đạt 2.537.694 triệu đồng, tăng 11,03% so với năm 2020, trong đó thu nợ ngắn hạn đạt 833.325 triệu đồng, tăng 9,77% với số tiền tăng tương ứng là 74.141 triệu đồng so với năm 2020 và chiếm 32,84% doanh số thu nợ; thu nợ trung và dài hạn năm 2020 là 1.526.356 triệu đồng, năm 2021 đạt 1.704.369 triệu đồng, tăng 11,66% với số tiền tăng tương ứng là 178.013 triệu đồng so với năm 2020, chiếm 67,16% doanh số thu nợ. Đến năm 2022, doanh số thu nợ là 3.112.808 triệu đồng, tăng 22,66% so với năm 2021, trong đó doanh số thu nợ ngắn hạn là 1.029.550 triệu đồng, tăng 23,55% với số tiền tăng tương ứng là 196.225 triệu đồng so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 33,07% và doanh số cho vay trung và dài hạn là 2.083.258 triệu đồng, tăng 22,23% với số tiền tăng tương ứng là 378.889 triệu đồng so với năm 2021 và chiếm tỷ trọng 66,93%. Doanh số thu nợ đạt kết quả tốt là do Ngân hàng đã sàng lọc khách hàng, thẩm định thận trọng tình hình tài chính cũng như nguồn chi trả chính của đối tượng vay vốn nhằm đảm bảo nguồn thu đúng thời hạn. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã cân nhắc rất kỹ đối với dự án trung và dài hạn nhằm hạn chế những rủi ro. Nhìn chung, những năm qua CN đã cố gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu thu nợ mà Ngân hàng đã đề ra từ đầu năm và đã kiểm soát tốt các khoản vay nói chung mặc dù hậu dịch bệnh covid 19 đã gây không ít ảnh hưởng cho CN. 
Dư nợ cho vay KHDN theo thời hạn của CN có xu hướng tăng dần qua các năm. Tuy nhiên cùng với sự gia tăng tổng thu nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ của từng loại cũng có sự biến động khác nhau. Cụ thể, qua 3 năm dư nợ ngắn hạn có chiều hướng tăng như sau: năm 2020 dư nợ ngắn hạn là 847.491 triệu đồng, năm 2021 đạt 892.962 triệu đồng chiếm 35,77% trong tổng dư nợ cho vay KHDN, tăng 5,37% tương đương với 45.471 triệu đồng so năm 2020. Đến 2022 dư nợ ngắn hạn tăng lên thành 1.028.133 triệu đồng chiếm 38,29% trong tổng dư nợ cho vay KHDN, tăng 15,14% tương đương 135.171 triệu đồng so năm 2021. Với dư nợ cho vay KHDN trung – dài hạn cũng tăng dần qua các năm, biểu hiện như sau: năm 2020 là 1.532.161 triệu đồng, năm 2021 dư nợ trung- dài hạn là 1.603.333 triệu đồng chiếm 64,23% dư nợ cho vay KHDN, tăng 4,65% tương ứng với tăng 71.172 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 dư nợ cho vay KHDN trung - dài hạn tăng lên là 1.656.695 triệu đồng chiếm 61,71% trong tổng dư nợ cho vay KHDN, tỷ lệ tăng trưởng tăng 3,33% tương đương với 53.362 triệu đồng so với năm 2021. Kết quả này, được đánh giá là tốt. Cơ cấu cho vay KHDN theo thời hạn chiếm ưu thế ở cho vay KHDN trung – dài hạn. Mặt khác, tỷ lệ dư nợ cho vay KHDN theo thời hạn tăng cũng do một phần dư nợ của năm trước chuyển sang và việc cho vay của NH cũng tăng theo nhiều qua các năm.
Từ bảng trên ta thấy nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay KHDN biến động trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2021 nợ xấu cho vay KHDN ngắn hạn đạt 16.166 triệu đồng chiếm 31,06% trong tổng nợ xấu cho vay KHDN, giảm 7,75% tương đương với giảm 1.359 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 nợ xấu cho vay KHDN ngắn hạn tăng lên 18.358 triệu đồng chiếm 36,74% trong tổng nợ xấu cho vay KHDN, tăng 13,56% tương đương với 2.192 triệu đồng so với năm 2021. Nợ xấu cho vay KHDN biến động qua các năm trong đó tình hình nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Biểu hiện là năm 2021 nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn đạt 35.878 triệu đồng chiếm 68,94% trong tổng nợ xấu cho vay KHDN, giảm 0,74% tương đương giảm 266 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn giảm xuống còn 31.605 triệu đồng chiếm 63,26% trong tổng nợ xấu cho vay KHDN, giảm 11,91% tương ứng giảm 4.273 triệu đồng so với năm 2021. Từ kết quả trên cho thấy nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn có chiều hướng giảm dần qua 3 năm nên ta có thể kết luận kết quả trên khá khách quan. Tuy nhiên, nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn ở hai năm đầu vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân là do chưa kiểm soát triệt để việc thu hồi vốn, thu nợ của CN vẫn còn nhiều khó khăn, mặt khác trước tình hình kinh tế thị trường gặp khó khăn dẫn đến các DN làm ăn thua lỗ cũng là một phần cho việc nợ xấu tăng cao. Nhưng trước tình hình đó NH đã kiểm soát khá tốt hoạt động cho vay KHDN. 
	Với tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN giảm dần trong 3 năm cho thấy chất lượng tín dụng đang khá an toàn. Năm 2020 tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN ngắn hạn là 2,07%; sang năm 2021 giảm còn 1,81% tương ứng giảm 0,26% so với năm 2020. Đến năm 2021 giảm còn 1,79% tương ứng giảm 0,02% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN ngắn hạn giảm. NH cần chú trọng việc kiểm soát và chú tâm đến các biện pháp bảo đảm an toàn vốn vay, thực hiện tốt quy trình cho vay KHDN theo thời hạn ngắn hạn.
Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn năm 2020 là 2,36%, sang năm 2021 giảm xuống còn 2,24% tương ứng giảm 0,12% so với năm 2020. Năm 2022 tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDN trung – dài hạn giảm xuống còn 1,91% tương ứng giảm 0,33% so với năm 2021. Đây là điều đáng mừng khi hoạt động cho vay KHDN trung – dài hạn qua 3 năm đã giảm xuống mức 1% trong năm 2022. Để đạt được kết quả này là nhờ sự cố gắng cũng như kinh nghiệm của CBTD trong việc đôn đốc và thu hồi các khoản nợ khó đòi. Ngoài ra, còn áp dụng chính sách cơ cấu lại nợ xấu trong năm 2020 cho KH, giúp các khoản nợ xấu giảm xuống mức tối thiểu từ đó mang lại lợi nhuận cho NH. Chi nhánh cần duy trì và phát huy hơn nữa để có được kết quả tốt nhất trong hoạt động kinh doanh của NH.
Qua kết quả trên ta thấy NH VietinBank CN Thành phố Vinh đã đẩy mạnh hiệu quả trong hoạt động cho vay KHDN của mình. Bằng việc tập trung doanh số cho vay KHDN trung – dài hạn. Qua đó, CN cũng đã tạo được hiệu quả cho mình bằng việc cho vay KHDN để tăng tối đa lợi nhuận từ hoạt động này. Tuy nhiên, NH cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu, các khoản nợ khó đòi từ KH từ đó giúp CN đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.
2.3.3. [bookmark: _Toc134725217]Tình hình cho vay KHDN theo loại hình doanh nghiệp tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Tình hình cho vay KHDN có 4 loại hình là: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Để hiểu rõ về sự biến động của cho vay đối với KHDN phân theo loại hình doanh nghiệp, ta có thể xem qua bảng số liệu dưới đây:











Bảng 2.9: Tình hình hoạt động cho vay KHDN theo loại hình doanh nghiệp tại NH VietinBank  
CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chi tiêu
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2021/2020
	2022/2021

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	1.DS cho vay KHDN
	2.449.006
	100
	2.654.337
	100
	3.301.341
	100
	205.331
	8,38
	647.004
	24,38

	DN nhà nước
	574.145
	23,44
	592.777
	22,33
	735.330
	22,27
	18.632
	3,25
	142.553
	24,05

	DN tư nhân
	418.874
	17,10
	457.113
	17,22
	574.048
	17,39
	38.239
	9,13
	116.935
	27,92

	Công ty Cổ Phần
	982.813
	40,13
	1.076.992
	40,57
	1.345.489
	40,76
	94.179
	9,58
	268.497
	24,93

	Công ty TNHH
	473.174
	19,32
	527.455
	19,87
	646.474
	19,58
	54.281
	11,47
	119.019
	22,56

	2.DS thu nợ cho vay KHDN
	2.285.540
	100
	2.537.694
	100
	3.112.808
	100
	252.154
	11,03
	575.114
	22,66

	DN nhà nước
	551.987
	24,15
	590.928
	23,29
	721.885
	23,19
	38.941
	7,05
	130.957
	22,16

	DN tư nhân
	400.260
	17,51
	433.058
	17,07
	551.478
	17,72
	32.798
	8,19
	118.420
	27,35

	Công ty Cổ Phần
	901.226
	39,43
	1.019.415
	40,17
	1.253.641
	40,27
	118.189
	13,11
	234.226
	22,98

	Công ty TNHH
	432.067
	18,90
	494.293
	19,48
	585.804
	18,82
	62.226
	14,40
	91.511
	18,51

	3.DN cho vay KHDN
	2.379.652
	100
	2.496.295
	100
	2.684.828
	100
	116.643
	4,9
	188.533
	7,55

	DN nhà nước
	575.356
	24,18
	577.205
	23,12
	590.650
	22,00
	1.849
	0,32
	13.445
	2,33

	DN tư nhân
	405.778
	17,05
	429.833
	17,22
	452.403
	16,85
	24.055
	5,93
	22.570
	5,25

	Công ty Cổ Phần
	939.418
	39,48
	996.995
	39,94
	1.088.843
	40,56
	57.577
	6,13
	91.848
	9,21

	Công ty TNHH
	459.100
	19,29
	492.262
	19,72
	552.932
	20,59
	33.162
	7,22
	60.670
	0,12

	4.Nợ xấu  KHDN
	53.669
	100
	52.044
	100
	49.963
	100
	(1.625)
	(3,03)
	(2.081)
	(4,00)

	DN nhà nước
	12.701
	23,67
	11.647
	22,38
	10.123
	20,26
	(1.054)
	(8,30)
	(1.524)
	(13,08)

	DN tư nhân
	9.855
	18,36
	10.007
	19,23
	9.922
	19,86
	152
	1,54
	(85)
	(0,01)

	Công ty Cổ Phần
	20.102
	37,46
	19.889
	38,22
	18.498
	37,02
	(213)
	(1,06)
	(1.391)
	(6,99)

	Công ty TNHH
	11.011
	20,52
	10.501
	20,18
	9.998
	20,01
	(510)
	(4,63)
	(503)
	(4,79)

	5.Tỷ lệ nợ xấu KHDN(%)
	2,26
	2,08
	1,86
	(0,18)
	(0,22)

	DN nhà nước
	2,21
	2,02
	1,71
	(0,19)
	(0,30)

	DN tư nhân
	2,43
	2,33
	2,19
	(0,10)
	(0,13)

	Công ty Cổ Phần
	2,14
	1,99
	1,70
	(0,14)
	(0,30)

	Công ty TNHH
	2,40
	2,13
	1,81
	(0,27)
	(0,33)


(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)


Từ bảng 2.9, cho thấy doanh số cho vay KHDN, doanh số thu nợ KHDN và dư nợ KHDN theo loại hình doanh nghiệp đều có xu hướng tăng qua các năm. Việc gia tăng các con số trên nhờ sự gia tăng các doanh nghiệp tại địa phương và CN đã sử dụng vốn khá hiệu quả trong việc cho vay KHDN. Tuy nhiên ở 2 năm đầu tình hình dịch khá căng thẳng đã làm nhiều DN tan rã nhưng đến năm 2022 thì tình hình kinh tế phát triển trở lại và giúp các DN dần dần vực lại. Theo đó NH đã phân tán đối tượng cho vay ra thành nhiều loại hình doanh nghiệp, NH không chú trọng vào một loại hình doanh nghiệp nào cả, vì vậy đã phân tán được rủi ro cho NH. Doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2021 doanh số cho vay CTCP là chủ yếu chiếm 40,57% với số tiền là 1.076.992 triệu đồng trong trổng doanh số cho vay KHDN, tăng 9,58% tương ứng tăng 94.179 triệu đồng so với năm 2020. Sang năm 2022 tăng lên thành 1.345.489 triệu đồng chiếm 40,76% trong tổng doanh số cho vay KHDN, tăng 24,93% tương ứng tăng 268.497 triệu đồng so với năm 2021. Nhìn chung đây là mức tăng trưởng khá ổn so với các loại hình còn lại. Vì đối với CTCP là loại hình có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu... chính vì thế khi cho vay ở loại hình này tăng cao sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho CN. Mặt khác, sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong việc chi trả nguồn vốn khi doanh nghiệp mất khả năng trả nợ. Vì thế NH luôn có nhiều biện pháp phòng ngừa trong việc quản lý rủi ro về nguồn vốn và các công tác phòng chống khi cho vay. 
Bên cạnh cho vay là chỉ tiêu thu nợ, qua bảng trên ta thấy doanh số thu nợ của CN tăng dần qua 3 năm. DSTN cho vay của công ty cổ phần và DN nhà nước chiếm tỷ trọng cao hơn so với hai loại hình còn lại. Cụ thể, năm 2021 DSTN cho vay công ty cổ phần là 1.019.415 triệu đồng chiếm 40,17% trong tổng DSTN, tăng 13,11% tương ứng với tăng 118.189 triệu đồng so với năm 2020. Năm 2021 DSTN cho vay DN nhà nước là 590.928 triệu đồng chiếm 23,29% trong tổng DSTN, tăng 7,05% tương ứng tăng 38.941 triệu đồng so với năm 2020. Sang năm 2022 DSTN cho vay công ty cổ phần tăng lên thành 1.253.641 triệu đồng chiếm 40,27% trong tổng DSTN, tăng 22,98% tương ứng tăng 234.226 triệu đồng so với năm 2021. Còn DSTN cho vay DN nhà nước năm 2022 là 721.885 triệu đồng chiếm 23,19% trong tổng DSTN, tăng 22,16% tương ứng tăng 130.957 triệu đồng. Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng ở năm 2020 – 2021 khá chậm là vì trong năm tình hình thu nợ đối với các loại hình DN chưa kiểm soát tốt bởi tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Ngoài ra, các DN vay vốn tại NH thì một số ít DN bị trì hoãn hoạt động bởi dịch bệnh. Chính vì thế tốc độ tăng trưởng không được cao. Tuy nhiên đến năm 2022, các loại hình DN cho thấy tốc độ tăng trưởng cũng như gia gia tăng doanh số trong thu nợ khá tốt, chứng tỏ rằng các DN đã cân bằng trở lại và hoạt động có hiệu quả hơn. 
Dư nợ cho vay KHDN theo các loại hình nhìn chung có tăng qua các năm. Nhìn vào bảng ta thấy dư nợ cho vay của CTCP chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm trên 39% trong tổng dư nợ cho vay), còn DN tư nhân chiếm tỷ trọng nhỏ nhất (chiếm trên 16% trong tổng dư nợ cho vay). Bên cạnh đó còn DN nhà nước chiếm trên 22% và Công ty TNHH chiếm trên 19% trên tổng dư nợ cho vay. Cụ thể, năm 2021 dư nợ cho vay KHDN của DNTN là 429.833 triệu đồng chiếm 17.22% trong tổng DNCV, tăng 5.93% tương ứng tăng 24.055 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 dư nợ cho vay của DNTN tăng lên thành 452.403 triệu đồng chiếm 16,85% so với tổng DNCV, tăng 5,25% tương ứng tăng 22.570 triệu đồng so với năm 2021. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp tư nhân vay vốn tương đối cao trong những năm trở lại đây đã dẫn đến dư nợ tăng cao, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân vay vốn mục đích để phục vụ cho thương mại – dịch vụ và phát triển nền kinh tế vì thế việc sử dụng vốn tăng cao cần phải vay vốn tại NH cũng khiến dư nợ tăng theo. Dư nợ cho vay của CTCP năm 2021 là 996.995 triệu đồng (chiếm 39,94% trên tổng dư nợ cho vay), tăng 6,13% tương ứng tăng 57.577 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 dư nợ cho vay của CTCP là 1.088.843 triệu đồng (chiếm 40,56%), tăng 9,21% tương ứng tăng 91.848 triệu đồng so với năm 2021. Nhìn chung, cơ cấu dư nợ của các loại hình phân bổ đều và có sự tăng trưởng đều qua 3 năm, một phần cũng do dư nợ của năm cũ chuyển sang. Qua 3 năm gần đây, kinh tế trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, hoạt động kinh doanh được thúc đẩy mạnh hơn, nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở rộng. Mức dư nợ đối với mỗi ngành đều tăng qua mỗi năm. 
Tình hình nợ xấu qua 3 năm được đánh giá khá khách quan khi có xu hướng giảm dần, cụ thể như sau: năm 2020 nợ xấu là 53.669 triệu đồng, năm 2021 là 52.044 triệu đồng và năm 2022 là 49.963 triệu đồng. Qua bảng ta thấy năm 2021 nợ xấu DN nhà nước là 11.647 triệu đồng (chiếm 22,38% trên tổng nợ xấu KHDN), giảm 8,30% tương ứng với giảm 1.054 triệu đồng so với năm 2020. Đến năm 2022 nợ xấu DN nhà nước là 10.123 triệu đồng (chiếm 20,26% trên tổng nợ xấu KHDN), giảm 13,08% tương ứng giảm 1.524 triệu đồng so với năm 2020. Nguyên nhân của việc nợ xấu giảm dần như vậy là do NH đã kiểm soát tình hình thu nợ của các DN khá tốt nên đã giảm thiểu tình trạng nợ xấu cho các loại hình này. Mặt khác trong 3 năm qua DN nhà nước đã sử dụng vốn một cách hiệu quả, đây là dấu hiệu cho thấy DN đang làm ăn sinh lời và có thể hoàn trả nợ tốt. Bên cạnh đó, các DN nhà nước có khả năng trả nợ tốt hơn giúp cho NH dễ dàng thu hồi vốn hơn bởi các DN nhà nước có vốn doanh nghiệp do nhà nước sở hữu toàn bộ nên sẽ có sự ổn định và chắc chắn hơn so với các loại hình còn lại, cũng giảm thiểu các rủi ro cho NH. 
Về tỷ lệ nợ xấu qua đánh giá thì có sự giảm dần qua các năm. Mặc dù, tỷ lệ nợ xấu ở các loại hình có giảm đi đáng kể nhưng đáng ý hơn là tỷ lệ nợ xấu của DN tư nhân khi tỷ lệ đang nằm ở mức cao hơn các loại hình còn lại. Cụ thể, năm 2021 tỷ lệ nợ xấu DN tư nhân là 2,33% giảm 0.10% so với năm 2020. Đến năm 2022 tỷ lệ nợ xấu là 2.19% giảm 0,13% so với năm 2021. NH cần chú ý để giảm bớt tỷ lệ nợ xấu của loại hình doanh nghiệp này để kéo tình hình nợ xấu chung của cho vay KHDN giảm xuống mức thấp nhất. CN cần nhiều giải pháp trong việc cơ cấu nợ xấu và hạn chế nợ xấu để đạt kết quả tốt. Để giảm thiểu điều này CN cần thu hồi nợ tốt, việc thu hồi nợ tốt sẽ giảm tình trạng nợ xấu.
2.3.4. [bookmark: _Toc134725218]Chất lượng hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Bảng 2.10: Cơ cấu nợ KHDN tại NH VietinBank Chi Nhánh Thành phố Vinh
 giai đoạn 2020 – 2022
                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ Tiêu
	2020
	2021
	2022
	Chênh lệch

	
	
	
	
	2021/2020
	2022/2021

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Nợ đủ tiêu chuẩn (1)
	2.318.385
	97,43
	2.420.498
	96,96
	2.622.132
	97,66
	102.113
	4,40
	201.634
	8,33

	Nợ cần chú ý (2)
	7.598
	0,32
	6.848
	0,27
	4.016
	0,15
	(750)
	(9,87)
	(2.832)
	(41,36)

	Nợ dưới tiêu chuẩn (3)
	19.988
	0,84
	18.947
	0,76
	18.033
	0,67
	(1.041)
	(5,21)
	(914)
	(4,82)

	Nợ nghi ngờ (4)
	15.879
	0,67
	14.772
	0,59
	13.777
	0,51
	(1.107)
	(6,97)
	(995)
	(6,74)

	Nợ có khả năng mất vốn (5)
	17.802
	0,75
	18.325
	0,73
	18.153
	0,68
	523
	2,94
	(172)
	(0,94)

	TỔNG DƯ NỢ
	2.379.652
	100
	2.496.295
	100
	2.684.828
	100
	116.643
	4,9
	188.533
	7,55

	Nợ xấu
	53.669
	52.044
	49.963
	(1.625)
	(3,03)
	(2.081)
	(4,00)

	Nợ quá hạn 
	61.267
	58.892
	53.979
	(2.375)
	(3,88)
	(4.913)
	(8,34)

	Tỷ lệ nợ xấu 
(%)
	2,26
	2,08
	1,86
	(0,18)
	(0,22)

	Tỷ lệ nợ quá hạn
(%)
	2,57
	2,36
	2,01
	(0,22)
	(0,35)


(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)

Qua bảng 2.11 cho thấy dư nợ cho vay KHDN đủ tiêu chuẩn chiếm tỷ trọng cao nhất và luôn tăng dần qua các năm còn các loại nợ khác đang giảm dần qua các năm. Cụ thể: Năm 2021 nợ tiêu chuẩn là 2.420.498 triệu đồng, tăng 102.113 triệu đồng tương đương với tăng 4,40% so với năm 2020; đến năm 2022 nợ tiêu chuẩn tăng lên 2.622.132 triệu đồng, tăng 8,33% tương đương tăng 201.634 triệu đồng so với năm 2021. Như vậy cho thấy chi nhánh đã kiểm soát tốt nợ tiêu chuẩn, 3 năm trở lại đây thị trường tài chính đang trên đà ổn định, nguồn vốn huy động tăng, lãi suất cho vay giảm do ảnh hưởng bởi nhiều tác nhân đặc biệt ảnh hưởng từ dịch bệnh. Nhu cầu vay vốn của khách hàng nhiều, mặt khác thị trường đang cạnh trạnh về nguồn vốn đi vay cao để giúp việc kinh doanh sản xuất có hiệu quả chính vì thế đã làm dư nợ cho vay tăng.
Về nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn đang giữ mức ổn định và giảm dần qua các năm. Cụ thể, dư nợ cần chú ý giảm dần từ năm 2020 – 2022 lần lượt là 7.598 triệu đồng xuống còn 6.848 triệu đồng nhưng năm 2022 lại giảm khá đáng kể còn 4.016 triệu đồng. Đáng chú ý là dư nợ có khả năng mất vốn đang được chi nhánh kiểm soát và có giấu hiệu tăng lên tư năm 2020 đến năm 2021: 17.802 triệu đồng  lên 18.325 triệu đồng, tuy nhiên sang năm 2022 thì đã giảm xuống 18.153 triệu đồng. Mặc dù còn tồn tại nợ có khả năng mất vốn nhưng NH đang kiểm soát khá sát sao để tình trạng nợ giảm dần xuống thấp nhất có thể, giúp NH tránh nguy cơ rủi ro trong hoạt động cho vay KHDN.
[bookmark: _Toc43130129][bookmark: _Toc43203935]Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu đều giảm dần qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu năm 2020 là 2,26%, năm 2021 là 2,08%, năm 2022 là 1.86%. Còn tỷ lệ nợ quá hạn năm 2020 là 2,57%, năm 2021 là 2,36% và năm 2022 là 2,01%. Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng giảm khá tốt nhưng đối với một NHTM thì tỷ lệ trên 2% vẫn còn khá cao vì vậy ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế tình hình nợ xấu này xảy ra như là thường xuyên theo dõi những đối tượng khách hàng này, chỉ cho vay vốn đối với những khách hàng thật sự uy tín, quan hệ lâu năm với ngân hàng nhưng bên cạnh đó ngân hàng bắt phải đuổi kịp cuộc đua mở rộng thị phần của các ngân hàng trong nước, thu hút nhiều khách hàng hơn nên tỷ lệ nợ xấu đang ở trong mức an toàn chứng tỏ chất lượng cho vay tăng cao. Đó là sự nỗ lực của cán bộ tín dụng trong việc thu hồi nợ và sự giám sát chặt chẽ trong quá trình giải ngân cho khách hàng bên cạnh tạo điều kiện cho các khách hàng mới. Tỷ lệ nợ xấu năm 2020 và 2021 còn cao là do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 toàn cầu khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng không nhỏ cho nên mức độ nợ xấu trong báo cáo là hoàn toàn có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh khi đó. Năm 2022 cả tỷ lệ nợ xấu và nợ nợ quá hạn giảm mạnh xuống mức 1,86% và 2,01% đây là con số mà ngân hàng mong đợi nhờ sự cơ cấu lại tổ chức cũng như việc quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tốt.









2.3.5. [bookmark: _Toc134725219]Hiệu quả hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022
Bảng 2.11:  Hiệu quả hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank CN Thành phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022 
                                                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	

	Doanh số cho vay KHDN
	2.449.006
	2.654.337
	3.301.341

	Doanh số thu nợ KHDN
	2.285.540
	2.537.694
	3.112.808

	Hệ số thu nợ 
	0,93
	0,95
	0,94

	Dư nợ cuối kỳ cho vay KHDN
	2.379.652
	2.496.295
	2.684.828

	Vòng quay vốn tín dụng (lần)
	0,96
	1,02
	1,16

	Thu nhập từ cho vay KHDN
	390.178
	425.443
	511.941

	Tỷ suất sinh lời từ cho vay KHDN
	16,40%
	17,04%
	19,07%


(Nguồn BCHĐ cuối năm của Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2022)
Từ bảng 2.12, cho thấy được khả năng thu hồi nợ của chi nhánh có biến động qua từng năm. Bằng với sự tín nhiệm cũng như sự uy tín của CN đã giúp việc thu hồi vốn có dấu hiệu tốt qua các năm. Năm 2020 hệ số thu hồi nợ đạt 0,93. Năm 2021 là 0,95 và năm 2022 là 0,94. Qua số liệu trên phản ánh được hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng của KH.
Còn vòng quay vốn tín dụng khá khiêm tốn. Năm 2020 là 0,96 lần/năm, năm 2021 là 1,02 lần/năm và năm 2022 là 1,16 lần/năm. Vòng quay vốn tín dụng càng cao chứng tỏ khả năng luân chuyển vốn tín dụng càng nhanh và phản ánh được phần nào hiệu quả hoạt động cho vay của chi nhánh. Như vậy cho thấy vòng quay vốn tín dụng trong 3 năm qua có khả năng luân chuyển vốn tương đối nhanh. Trong những năm tới, chi nhánh cần phải có biện pháp làm cho chỉ số vòng quay vốn tín dụng tăng lên và ổn định nhằm làm cho khả năng sinh lợi từ đồng vốn đầu tư sẽ nhanh và cao lên, tạo điều kiện cho việc nâng cao lợi nhuận.
Năm 2021 tỷ lệ sinh lời từ hoạt động cho vay KHDN là 17,04%, mức tăng trưởng này thực sự cao so với năm 2021 trong khi nền kinh tế đang dần bắt đầu đi vào con đường khôi phục kinh tế trở lại. Bởi phải chịu nhiều ảnh hưởng từ nền kinh tế nhưng đến năm 2022 tỷ lệ sinh lời tăng lên là 19,07%. Nhìn chung qua 3 năm khả năng sinh lời của chi nhánh khá khả quan chứng tỏ CN đã có nhiều biện pháp như thúc đẩy thu nợ, ưu đãi nhiều chương trình cho KHDN. Chi nhánh cần đẩy mạnh nhiều biện pháp, phối hợp với các phòng ban và chính quyền địa phương hơn để tăng khả năng sinh lời ở mức cao nhất.
2.4. [bookmark: _Toc134725220]ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHDN TẠI NH VIETINBANK CN THÀNH PHỐ VINH
2.4.1. [bookmark: _Toc134725221]Kết quả đạt được
Với mục đích đáp ứng nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường, giải quyết nhanh chóng nhu cầu đề nghị cấp tín dụng và giúp nền kinh tế ổn định và phát triển cải thiện đời sống cho xã hội. Sau nhiều năm VietinBank CN Thành phố Vinh đã đạt được những kết quả sau: 
· Quy mô và tốc độ tăng trưởng cho vay KHDN ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động cho vay của toàn chi nhánh, cho vay KHDN đem lại cho chi nhánh một khoản doanh thu tương đối trong tỷ trọng doanh thu từ hoạt động cho vay.
· [bookmark: _Toc43130136][bookmark: _Toc43203942]Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với cho vay KHDN có sự dịch chuyển và ngày càng tăng lên trong hoạt động tín dụng. Dư nợ cho vay trung dài hạn ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn chứng tỏ CN đang ngày càng mở rộng cho vay trung dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương, cung cấp vốn dài hạn cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh.
· Doanh số cho vay và tổng dư nợ liên tục tăng qua các năm theo hướng chuyển dịch cơ cấu vốn hợp lý giữa vốn ngắn hạn và trung dài hạn.
· Việc thu hồi nợ thực hiện khá tốt đã nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro. 
· Nguồn thu từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là từ cho vay các DN luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập. Mặc dù đến nay doanh thu qua 3 năm tăng trưởng không nhiều nhưng điều đó là hợp lý trong tình hình kinh tế vừa qua đã có nhiều biến động gây khó khăn cho cả KH cũng như NH, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng đã buộc CN phải đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ để thích nghi với điều kiện mới, một mặt vẫn phải phát triển các nghiệp vụ truyền thống. 
Để đạt được kết quả trên, chi nhánh đã đổi mới không ngừng trong chất lượng quản lý và phục vụ khách hàng theo hướng văn minh và hiện đại. VietinBank luôn tìm kiếm và duy trì những mối quan hệ tín dụng với những khách hàng có nhu cầu vay.
2.4.2. [bookmark: _Toc134725222]Những hạn chế và nguyên nhân 
2.4.2.1. Những hạn chế 
Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động cho vay KHDN. Tuy nhiên, chất lượng cho vay của NH VietinBank CN Thành phố Vinh vẫn cần khắc phục một số các hạn chế sau để chất lượng cho vay được nâng cao hơn nữa:
· Công tác kiểm tra trong và sau khi cho vay chưa được chú trọng đúng mức. Khi các khoản vay được giải ngân xong thì các CBTN thường ít quan tâm tới tình hình hoạt động của DN đó mà chỉ quan tâm đến vấn đề trả nợ của DN.
· Nợ xấu cho vay đã giảm nhưng vẫn cần phải được kiểm soát. Qua 3 năm nợ xấu của KHDN chưa thật sự xuống mức thấp nhất tuy nhiên vẫn nằm trong tỷ lệ cho phép và đâu đó còn tiềm tàng nhiều rủi ro. Vì là đối tượng tiềm tàng nhiều rủi ro nên việc nợ xấu có thể tăng cao trở lại là không tránh khỏi.
· Mặc dù có sự cố gắng nỗ lực rất lớn từ phía các cán bộ ngân hàng nhưng tình hình xử lý các khoản nợ, thu hồi nợ vẫn chưa đạt kết quả cao. Số tiền thu nợ còn thấp. Điều này gây thất thoát vốn, ảnh hưởng tới uy tín cũng như hiệu quả cho vay của chi nhánh.
· Doanh thu thu được từ cho vay KHDN tăng qua các năm nhưng mức sinh lời từ hoạt động này vẫn không quá cao là do chi phí phát sinh cho hoạt động này cũng cao hơn so với các loại cho vay khác.
· Sự đa dạng về sản phẩm cho vay KHDN còn chưa thực sự phong phú bằng các sản phẩm cũng như chính sách khuyến mãi của cho vay KHCN.
· Chất lượng hoạt động cho vay KHDN tại NH qua phân tích ta thấy rằng, hệ số thu hồi nợ cho vay KHDN của CN khá tốt và vòng quay vốn tín dụng của hoạt động cho vay KHDN còn khiêm tốn.
2.4.2.2. Nguyên nhân 
a. Nguyên nhân khách quan 
· Bản thân các KHDN vẫn còn thiếu sót về nhiều mặt, đặc biệt là về công tác quản trị doanh nghiệp, mặc dù nó đóng vai trò quyết định đến thành công hay không. Không chỉ thiếu về năng lực quản lý, các nguồn thông tin cần thiết mà còn về các chính sách mới của chính quyền, thông tin sản phẩm và thị trường, đến những quy tắc chung khi hội nhập đều thiếu. 
· Các DN chưa tạo được sự tín nhiệm cho Ngân hàng, chưa có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tài sản bảo đảm có giá trị thấp. Nên khó có thể đáp ứng được điều kiện vay vốn của ngân hàng. 
· Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, áp lực cạnh tranh không những đến từ các ngân hàng trong nước mà còn tới từ ngân hàng nước ngoài và các công ty tài chính cũng triển khai các sản phẩm cho vay KHDN. Tất cả các ngân hàng này hiện đều đang đưa ra nhiều sản phẩm cho vay  linh hoạt, với nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Và đây là nhân tố có tầm ảnh hưởng khá lớn, gây ra những khó khăn không nhỏ cho ngân hàng trong giai đoạn kinh doanh vừa qua.
· Do tình hình xã hội 3 năm qua không ổn định trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, khiến cho nhiền khoản vay phải thu hồi trễ hạn dẫn đến doanh thu chuyển hướng lệch quỹ đạo của nó.
b. Nguyên nhân chủ quan 
· Tài sản bảo đảm thường là yếu tố bắt buộc đối với bất kì hồ sơ vay vốn nào của DN. Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc minh bạch báo cáo tài chính là chưa được thực hiện đồng bộ, do đó ngân hàng rất dễ gặp rủi ro về sự không cân xứng thông tin. Để hạn chế rủi ro này, Ngân hàng luôn quan tâm đến các loại tài sản bảo đảm. Tuy nhiên không phải loại tài sản nào khách hàng cũng được vay với tỷ lệ tối đa, bởi vì khi đánh giá tài sản bảo đảm, ngân hàng luôn xem xét tính thanh khoản và khả năng phát mại của tài sản.
· Những hạn chế trong việc quảng bá sản phẩm. Các khách hàng tìm đến chi nhánh đa phần là khách hàng thân quen hoặc khách hàng được giới thiệu, khách hàng có sự hiểu biết nhất định về ngân hàng cũng như hoạt động cho vay. Hiện nay thị trường cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn bởi lẽ KH sẽ không đi vay duy nhất một ngân hàng mà khách hàng có nhiều sự lựa chọn để tối ưu hóa thời gian cũng như chi phí của mình. Mặc khác trên địa bàn thành phố ngân hàng chưa nắm được tình hình doanh nghiệp cũng như nhu cầu phát sinh đi vay từ khách hàng. Chính vì thế gây cản trở trong việc thu hút khách hàng, mở rộng thị trường cho vay KHDN.
























[bookmark: _Toc134725223]KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong nội dung chương 2 khoá luận đã trình bày về thực trạng hoạt động cho vay KHDN tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh. Từ việc phân tích tình hình huy động vốn và cho vay, tình hình hoạt động cho vay đối với KHDN của ngân hàng đã được các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, mức độ tăng trưởng cho vay... Thông qua đó khóa luận trình bày những kết quả đạt được, những hạn chế chưa thực hiện được và nêu những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế đó. Từ những thực trạng đó đã đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hơn chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng trong chương 3.


[bookmark: _Toc134725224]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK            CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2022 – 2025
3.1. [bookmark: _Toc134725225]ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA NH VIETINBANK CN TP VINH 
Căn cứ vào các chính sách, quan điểm chủ trương phát triển cho vay KHDN của Chính phủ và Nhà nước thì NH VietinBank CN Thành phố Vinh cũng có những quan điểm nhất định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHDN. Cụ thể như sau: 
· Trong những năm tới, CN sẽ tiếp tục củng cố và phát triển mọi mặt hoạt động, đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng một cách thận trọng với đa dạng khách hàng về quốc tịch, thành phần kinh tế, ngành kinh tế cũng như quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CN sẽ đầu tư thêm để nâng cấp phần mềm máy tính và phát triển dịch vụ ATM, dịch vụ ngân hàng điên tử (E-banking) cũng như các dịch vụ ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. 
· [bookmark: _Toc43130158][bookmark: _Toc43203964][bookmark: _Toc43130159][bookmark: _Toc43203965]Tập trung sàng lọc KH, duy trì và mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn truyền thống, có uy tín tại CN, đồng thời mở rộng quan hệ tín dụng với các KHDN có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh ổn định. Tăng cường sửa đổi, tháo gỡ những điểm bất hợp lý để không ngừng hoàn thiện quy chế bảo đảm tiền vay nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của người vay, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi nợ. 
· [bookmark: _Toc43130157][bookmark: _Toc43203963]Tiếp tục cơ cấu lại dư nợ theo hướng mở rộng cho vay đối với các KHDN trên cơ sở tăng trưởng tín dụng một cách có chọn lọc và tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng để củng cố và nâng cao chất lượng danh mục cho vay của Ngân hàng.
· [bookmark: _Toc43130161][bookmark: _Toc43203967][bookmark: _Toc43130162][bookmark: _Toc43203968]Tiếp tục rà soát các cơ chế nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết món vay nhất là quá trình thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi cho KHDN có thể dễ dàng tiếp cận vay vốn của NH để sản xuất kinh doanh. Tăng cường triển khai các biện pháp marketing giới thiệu cho KH các sản phẩm, dịch vụ mà NH có lợi thế, phát huy phong cách phục vụ chuyên nghiệp đối với các KH để tăng dư nợ nhưng vẫn đảm bảo phương châm “an toàn – hiệu quả”. 

· Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng đặc biệt là cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định, tích cực tiếp cận KH để nắm bắt các nhu cầu của KH, đồng thời thu thập các thông tin nhằm đầy mạnh sự liên kết giữa DN và NH qua đó đưa ra các kiến nghị đề nghị tăng dư nợ và hạn chế rủi ro.
· Đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu nâng cao chất lượng tài sản, tập trung nguồn lực với nỗ lực cao nhất, áp dụng toàn diện và linh hoạt các cơ chết chính sách hiện có để đẩy nhanh thu hồi nợ xấu.
· Tăng cường công tác kiểm tra các khoản vay sau khi đã giải ngân trên cơ sở bám sát chương trình kiểm tra của CN. Đẩy mạnh quy mô KH, doanh số cho vay, dư nợ cho vay, nhưng cũng phải có các biện pháp cụ thể tới việc hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ đến mức thấp nhất có thể. 
· [bookmark: _Hlk135511895][bookmark: _Toc43130163][bookmark: _Toc43203969]Chủ động nắm bắt diễn biến lãi suất thị trường, xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt, lãi suất ưu đãi phù hợp đối với chính sách khách hàng trong đó chú trọng những khách hàng có số dư tiền gửi, tiền vay lớn.
· [bookmark: _Hlk135511910][bookmark: _Toc43130164][bookmark: _Toc43203970]Mở rộng mạng lưới tiết kiệm nhằm khai thác tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi, đảm bảo huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng.
· [bookmark: _Toc43130165][bookmark: _Toc43203971][bookmark: _Hlk135511940]Như vậy thực hiện tốt chính sách khách hàng, NH sẽ có lực lượng khách hàng đông đảo, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tốc độ tăng trưởng phát triển nhanh là thành công của Ngân hàng.
3.2. [bookmark: _Toc134725226]GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN TẠI NH VIETINBANK CN THANH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2022 – 2025
3.2.1. [bookmark: _Toc134725228][bookmark: _Hlk135512054]Chính sách cho vay 
Theo tình hình hoạt động cho vay đối với KHDN của Chi nhánh, cần phải xây dựng một chính sách vay nhất quán, linh hoạt và hợp lý để phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của CN  để có thể phát huy được thế mạnh nhằm mục tiêu an toàn và sinh lời.
[bookmark: _Hlk135512228]CN cần đa dạng hóa các hình thức cho vay (thêm hình thức cho vay trực tuyến đối với các DN), điều đó sẽ giúp KHDN có thêm nhiều sự lựa chọn hơn để phù hợp với nhu cầu của chính DN. Xuất phát từ nhu cầu vay vốn của KHDN đã giúp cho NH phất triển thêm nhiều sản phẩm tiến bộ giúp đạt hiệu quả cho vay sẽ ngày một tăng lên. 
[bookmark: _Hlk135512251]Trong những năm sắp tới CN sẽ đẩy mạnh cho vay bằng hình thức bảo lãnh hay thấu chi, nó giúp cho các DN có nhu cầu vay vốn nhưng không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn tại NH. Những hình thức này khá linh hoạt, đơn giản và nhanh chóng đồng thời cũng giúp tăng thu nhập cho CN mà vẫn đảm bảo được lợi ích của các KHDN. 
3.2.2. [bookmark: _Toc134725229]Nâng cao chất lượng thẩm định
[bookmark: _Toc43130169][bookmark: _Toc43203975][bookmark: _Toc43130170][bookmark: _Toc43203976][bookmark: _Toc43130171][bookmark: _Toc43203977]Đây là một trong những khâu quan trọng nhất và là khâu đầu tiên đánh giá chất lượng món vay, hạn chế rủi ro tín dụng. Một món vay trước khi được giải ngân phải qua quá trình thẩm định tín dụng. Thẩm định tín dụng là công việc mà người cán bộ tín dụng thực hiện thu nhập các thông tin về khách hàng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Từ đó tiến hành phân tích, đánh giá về khách hàng, phương án sử dụng vốn vay và trả nợ mà khách hàng đưa ra rồi đưa ra các phán quyết tín dụng. Nếu tiến hành công tác thẩm định tín dụng tốt, bộ phận tín dụng sẽ có được những đánh giá chính xác về triển vọng phát triển và khả năng trả nợ của khách hàng, góp phần hạn chế những rủi ro tín dụng sau này. Muốn công tác thẩm định đạt hiệu quả cao thì: 
· [bookmark: _Toc43130172][bookmark: _Toc43203978]Các quyết định cho vay phải dựa trên cơ sở xác định và hiểu rõ người vay, Các cán bộ tín dụng phải thực hiện xem xét kỹ đối tượng khách hàng về nhiều mặt. Ở đây chúng ta đang đề cập đến đối tượng khách hàng là các DN thì chi nhánh cần tìm hiểu rõ, nắm bắt được năng lực tài chính, năng lực pháp lý của doanh nghiệp, khả năng lập các phương án trả nợ, uy tín của doanh nghiệp trong những lần vay vốn trước (có trả gốc và lãi đúng hạn hay không), những ưu điểm và hạn chế của DN, những khó khăn hiện tại, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đối chiếu với những gì mà khách hàng đã đưa ra trong hồ sơ. Cán bộ tín dụng cần chú ý lựa chọn các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả, làm ăn có uy tín và sẵn sàng trả nợ đúng hạn cho chi nhánh.
· [bookmark: _Hlk135512328]Ngoài ra chi nhánh cũng nên thường xuyên mở các lớp đào tạo chuyên sâu, các đợt tập huấn về công tác thẩm định để giúp cán bộ tín dụng trau dồi thêm nghiệp vụ chuyên môn cũng như tư cách đạo đức.
3.2.3. [bookmark: _Toc134725230]Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền vay
Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng cho vay, chi nhánh sẽ thực hiện giải ngân cho khách hàng. Điều đó không có nghĩa là công tác cho vay dừng lại ở đó, chờ đợi thời gian đến hạn để thu nợ mà các cán bộ tín dụng phải không ngừng kiểm tra, kiểm soát khoản vay, giám sát chặt chẽ sự vận động của đồng tiền đã cho vay.
Khoản cho vay khi được giải ngân nằm trong quyền sử dụng của khách hàng. Khách hàng sử dụng nó để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nếu việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, khách hàng mới có thể hoàn trả vốn và lãi đúng hạn. Ngược lại trong nhiều trường hợp khách hàng không sử dụng các khoản vay đúng mục đích có thể để trục lợi cá nhân, kinh doanh những ngành nghề bất hợp pháp, trái với hợp pháp, trái với hợp đồng thì sẽ dẫn đến nguy cơ mất vốn của chi nhánh nếu không có sự can thiệp kịp thời của cán bộ tín dụng.
[bookmark: _Hlk135512444]Vì vậy, sau khi cho vay theo định kỳ các cán bộ tín dụng phải tiến hành giám sát, kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, những khoản vay có vấn đề từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời như thu hồi nợ trước hạn, ngừng giải ngân, cán bộ tín dụng phải tiến hành công tác này thường xuyên, nghiêm túc chứ không làm qua loa, gia hạn nợ sai nguyên tắc để tránh nợ quá hạn. Ngoài ra cần phân loại, chọn lọc khách hàng để đưa ra các chính sách tín dụng hợp lý.
3.2.4. [bookmark: _Toc134725231][bookmark: _Hlk135512467]Đẩy mạnh tăng trưởng cho vay trung – dài hạn trong cho vay KHDN
[bookmark: _Hlk135512504]CBTD cần tăng cường hoạt động cho vay đối với KH trung – dài hạn. Đây là nguồn thu chính và lớn nhất của ngân hàng. Vì thế CBTD cần tìm kiếm khách hàng mục tiêu, tư vấn cho các doanh nghiệp về các hình thức và sản phẩm cho vay từ NH cho doanh nghiệp. Áp dụng nhiều chính sách trong tình hình mới hiện nay. NH có thể miễn giảm lãi và phí của doanh nghiệp thông qua xếp hạn tín dụng KH hoặc ra nhiều các chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng cụ thể để có thể giữ chân KH.
Các CBTD cần tiềm kiếm khách hàng nhiều hơn nữa, quảng bá các sản phẩm dịch vụ cho nhiều KH. Thường xuyên đi thị trường để tiềm kiếm nguồn KH mới, chủ động trong việc tìm kiếm KH, vì hiện nay NH ngày các nhiều các sản phẩm vay đa dạng và phong phú nên các CBTD cùng vs NH tư vấn cho KH các sản phẩm dịch vụ của NH mình, chỉ ra điểm mạnh và uy tín của NH. Từ đó tạo lòng tin cho KH và giúp NH có được nhiều KH mới.
3.2.5. [bookmark: _Toc134725232]Tăng cường xử lý nợ xấu trong cho vay KHDN
[bookmark: _Hlk135512555]Chi nhánh cần có nhiều biện pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu xuống mức thấp hơn nữa. Vì trong tất cả nhóm nợ thì nợ nhóm 5 trong cho vay KHDN vẫn còn cao. NH cần tăng cường việc quản lý các loại nợ, xử lý nghiêm các tình trạng nợ không thể thu hồi.
[bookmark: _Hlk135512567]Bên cạnh đó trong những năm vừa qua diễn biến của dịch bệnh phức tạp gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm cho nợ xấu tăng cao. NH cần cơ cấu, giãn nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn. Từ đó có thể kiểm soát được nợ xấu xuống mức thấp nhất. Thường xuyên theo dõi KH và quan tâm các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và hỗ trợ KH giãn nợ từ đó có thể giảm tình trạng nợ xấu xuống mức thấp nhất.
[bookmark: _Hlk135512610]NH có thể áp dụng nhiều chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn để góp phần giảm thiểu nợ xấu như: doanh nghiệp không bị lôi kéo bởi các TCTD khác, áp dụng lãi suất phù hợp cho từng điều kiện kinh doanh. Ngoài ra có thể giảm phí đi vay và miễn các loại phí không cần thiết cho KH. Tương tự, NH có thể giảm lãi 2-3 tháng đầu tiên để hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn.
3.2.6. [bookmark: _Toc134725233][bookmark: _Hlk135512630]Tăng cường hoạt động marketing
[bookmark: _Hlk135512705]Đối với chi nhánh việc quảng bá thương hiệu cũng như đánh bóng tên tuổi trong địa bàn hoạt động chi nhánh cần có những marketing phù hợp. Đặc biệt là marketing mạnh với những phòng giao dịch vừa mới thành lập từ đó giúp tạo dựng hình ảnh cũng như thương hiệu giúp cho NH tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Trong giai đoạn chuyển hóa số từ 4.0 lên 5.0 việc marketing bằng báo chí hay truyền hình thì vẫn còn thô sơ. Bởi lẻ tình hình hiện nay hầu hết KH đền thích ứng với nền tảng công nghệ cao thông qua mạng Internet. Việc tiếp cận KH thông qua Internet giúp ngân hàng tăng số lượng khách hàng của NH lên rất nhiều lần. Ngoài ra chi nhánh cần chủ động với chính quyền địa phương, thường xuyên gặp gỡ và tổ chức các chương trình từ thiện hay các quỹ khuyến học, hay giao lưu văn nghệ .... Các hoạt động này vừa giúp tạo mối quan hệ thân thiện với chính quyền và dân cư trong khu vực, vừa giúp chi nhánh có chỗ đứng, một sự nhận diện trong lòng khách hàng.


3.2.7. [bookmark: _Toc134725234][bookmark: _Hlk135512747]Củng cố và hoàn thiện mạng lưới thu nhập thông tin
[bookmark: _Hlk135512808]Thông tin tín dụng có vai trò rất quan trọng đối với việc phân tích tín dụng tạo điều kiện cho chi nhánh có được những quyết định cho vay đúng, hạn chế rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Ngân hàng có thể thu nhập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, tình hình SXKD của doanh nghiệp, từ các cơ quan hữu quan có liên quan đến khoản vay và từ những nguồn khác như cán bộ chính quyền địa phương, bạn hàng có quan hệ mua bán với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin mà ngân hàng nhận được là không đầy đủ và độ tin cậy cũng không cao. Hơn nữa, nguồn thông tin ngân hàng nhận được lại chủ yếu dựa vào phía khách hàng cung cấp. Mà muốn vậy họ phải đưa ra những thông tin tốt về mình để có thể được chấp nhận cho vay. Điều này sẽ gây ra hiện tượng thiếu trung thực trong việc cung cấp thông tin của khách hàng. Vì vậy trong quá trình thu thập thông tin, chi nhánh không chỉ dừng lại ở những thông tin  mà khách hàng cung cấp mà phải mở rộng phạm vi thu thập các nguồn khác như trung tâm thông tin tín dụng của hội sở, các hệ thống thông tin của NHNN, trung tâm thông tin tín dụng CIC, các tạp chí chuyên ngành, báo và các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra chi nhánh cũng nên có bộ phận nghiên cứu tổng thông tin dự báo để việc tìm hiểu thông tin trở nên dễ dàng. Cán bộ tín dụng cũng phải làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu về thị trường của các DN, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, có như vậy mới thu thập được những thông tin cần thiết về nhu cầu vốn, vòng quay vốn và qua đó xác định được số tiền vay, kỳ hạn và phương thức trả nợ. Để làm được điều này, cán bộ tín dụng càn có khả năng thu thập, phân tích thông tin thị trường một cách nhạy bén.

3.2.8. [bookmark: _Toc134725235][bookmark: _Hlk135512845]Xây dựng một chính sách khách hàng hợp lý
· Khách hàng của chi nhánh là khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng mới. Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHDN, chi nhánh không thể không quan tâm tới chính sách khách hàng để duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống và thu hút thêm khách hàng mới.
· Đối với khách hàng truyền thống: cần có sự ưu tiên về lãi suất; nhân các ngày lễ, tết, sinh nhật nên có sự quan tâm tới khách hàng bằng cách gửi một tấm bưu thiếp chúc mừng.
· Đối với khách hàng tiềm năng mới: chi nhánh nên tập trung vào hoạt động khuyếch trương, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, các nhân viên có thể tiếp cận nhóm khách hàng này để tư vấn và thuyết phục họ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
· Một chính sách khách hàng mềm dẻo, linh hoạt sẽ có tác dụng lớn trong việc tạo lập mối quan hệ tốt giữa ngân hàng với khách hàng truyền thống và thu hút thêm cả khách hàng mới.
3.2.9. [bookmark: _Toc134725236] Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực
[bookmark: _Hlk135513073]Nguồn nhân lực luôn được NH xác định là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng làm nên nền tảng và sự thành công cho NH nên công tác đào tạo nhân viên được chú trọng trên toàn hệ thống. Vì vậy, việc đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ cao, có đạo đức và tinh thần có trách nhiệm tốt đối với công việc là những biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với KHDN. 
Bên cạnh đó, NH cũng cần đề ra các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cũng như trình độ ngoại ngữ hay việc ứng xử giao tiếp để làm cơ sở cho việc tuyển cán bộ, đồng thời khuyến khích các cán bộ cũ tiếp tục học hỏi và trau dồi kiến thức. 
3.3. [bookmark: _Toc134725237]CÁC KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHDN TẠI NH VIETINBANK CN TP VINH
Việc nâng cao chất lượng trong hoạt động cho vay nói chung và cho vay KHDN nói riêng của Ngân hàng sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực từ phía Ngân hàng mà cần có sự giúp đỡ quan tâm của các cấp chính quyền sự phối hợp của các Ban, Ngành có liên quan.
3.3.1. [bookmark: _Toc134725238]Đối với Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng nhà nước 
· [bookmark: _Hlk135513239]Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra hành lang pháp lý an toàn, đồng bộ cho các DN. Chính phủ và các ban ngành cần tiếp tục hoàn hệ thống pháp luật cho phù hợp với quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn, đất đai, lao động, công nghệ, và thông tin thị trường. Các văn bản pháp quy, các chính sách chủ trương phải nhất quán, hợp lý tạo được sân chơi bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp, có như vậy doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động, các nhà đầu tư và ngân hàng mới yên tâm cấp vốn cho các DN để mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế.
· [bookmark: _Hlk135513255][bookmark: _Hlk135513288]Nhà nước cần đưa ra những chính sách nhằm hỗ trợ các hoạt động của DN. Nhà nước nên đưa ra các chính sách liên quan đến doanh nghiệp như chính sách tài chính, chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách thuế, chính sách đất đai, chính sách về khoa học công nghệ, phù hợp với đặc thù của DN.
· [bookmark: _Hlk135513308]Nhà nước cần nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức trong việc hỗ trợ, chắc chắn sẽ tạo động lực tích cực giúp DN phát triển nhanh và mạnh để bảo vệ lợi ích hợp pháp của DN. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin cho DN. Tổ chức các khóa đào tạo, các buổi hội thảo nắm bắt xu hướng mới của thị trường.
· [bookmark: _Hlk135513325]Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách tiền tệ ổn định, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại phát triển.
· [bookmark: _Hlk135513340]Ngân hàng Nhà nước cần ban hành hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động tín dụng nói chung cũng như hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng thương mại phát triển hơn nữa.
· [bookmark: _Hlk135513353]Ngân hàng Nhà nước nên thường xuyên tổ chức các khóa học và những buổi hội thảo để nghe đóng góp ý kiến của các ngân hàng thương mại về những văn bản chính sách mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra, để hoàn thiện hơn nữa những văn bản, chính sách này, phù hợp với thực tế hoạt động của các ngân hàng thương mại.
3.3.2. [bookmark: _Toc134725239][bookmark: _Hlk135513379]Đối với ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank
[bookmark: _Hlk135513413]NH nên ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với công tác tín dụng cho vay KHDN đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chi nhánh trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với khách hàng là DN, có những chính sách hỗ trợ tài chính và xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi, theo đặc thù kình tế vùng miền, đặc biệt là các vùng ven biển có khí hậu thất thường hay bão lũ như miền trung là những ảnh hưởng khách quan đến hoạt động của các DN trên địa bàn.
[bookmark: _Hlk135513425]NH có thể thành lập riêng một quỹ cho vay đối với các DN và phân bổ cho các chi nhánh để giúp cho các DN dễ dàng tiếp cận được với các nguồn vốn của Ngân hàng.
[bookmark: _Hlk135513443]NH nên có các biện pháp giúp đỡ các chi nhánh trong việc tổ chức các buổi hội thảo, tiếp xúc giữa ngân hàng và các khách hàng là các doanh nghiệp, để giới thiệu hình ảnh của NH, cùng bàn luận với khách hàng tìm cách tháo gỡ những khó khăn của DN trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng đặc biệt là các KHDN
[bookmark: _Hlk135513501]NH cần linh hoạt trong công tác thẩm định và thắc chặt quản lý việc sử dụng vốn sau giải ngân: thực hiện thẩm định thực tế và thẩm định trên hồ sơ cần chính xác và tỉ mỉ, tránh để sai xót dẫn đến nợ xấu cho NH.
[bookmark: _Hlk135513548]	Tối ưu hóa giấy tờ không cần thiết, tối với KH có lịch sử trả nợ tốt và tài chính tốt thì nên tối giản quá trình cho vay vào lần sau. Cải tiến chất lượng dịch vụ: thủ tục nhanh gọn, giảm thời gian giải ngân, cán bộ tín dụng làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ, tạo cho KH sự thoải mái khi đến giao dịch. Điều đó giúp nâng cao hình ảnh của NH đối với KH.
[bookmark: _Hlk135513567]NH nên thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ mang tính chuyên sâu, phát triển thêm nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Chi nhánh. Những khoá huấn luyện đào tạo nên cho ứng dụng thực tế cao ngay trong chương trình giảng dạy. Nên có những khuyến khích để kích thích trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công nhân viên, từ đó có thể phát huy tính năng động sáng tạo trong công việc và nâng cao trách nhiệm của mỗi người.
3.3.3. [bookmark: _Toc134725240]Đối với các Doanh nghiệp
[bookmark: _Hlk135513675][bookmark: _Hlk135513657]Bên cạnh những giải pháp, cơ chế hỗ trợ từ phía nhà nước và ngân hàng cho doanh nghiệp một cách tích cực thì điều quan trọng chủ yếu là những nỗ lực từ bản thân các doanh nghiệp. Bởi vì hoạt động cho vay có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào người vay. Một thực tế hết sức bất cập đó là DN thì thiếu vốn trong khi NH thừa vốn mà không muốn cho các DN vay vì NH còn e ngại DN không có khả năng trả nợ. Vì vậy, để hoạt động cho vay có hiệu quả thì bản thân mỗi doanh nghiệp đều phải tự hoàn thiện mình hơn nữa.
[bookmark: _Hlk135513748]DN phải xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tính khả thi, hiện nay các NH đều khẳng định cho vay chú trọng đến hiệu quả dự án kinh doanh, đây chính là cơ hội cho các DN tiếp cận với nguồn vốn tín dụng NH bằng một phương án sản xuất kinh doanh tốt, phương án khả thi là yếu tố quyết định đến việc cho vay vốn của NH. Vì vậy doanh nghiệp cần đưa được các phương án có hiệu quả, khả thi, có tính thuyết phục, muốn vậy DN cần nâng cao khả năng lập dự án vì nhiều doanh nghiệp có cơ hội tốt, có ý tưởng nhưng không lập được dự án. Doanh nghiệp cũng cần chủ động nghiên cứu thị trường môi trường kinh doanh, những rủi ro có thể xảy ra tạo điều kiện cho hoạt động sử dụng vốn vay NH được an toàn, hiệu quả.
[bookmark: _Hlk135513784][bookmark: _Hlk135513795]Các DN cần nâng cao năng lực kinh doanh của mình, năng lực kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất để NH xem xét cấp tín dụng cho DN, hiện nay còn nhiều DN hoạt động mang tính tạm thời, chưa nghĩ đến việc kinh doanh lâu dài, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Đây là hạn chế làm cho năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp giảm đi. Để nâng cao năng lực kinh doanh cho các DN nhằm tạo dựng lòng tin với ngân hàng cần tập trung vào giải quyết vấn đề con người, công nghệ và vốn của các DN.
[bookmark: _Hlk135513818]DN cần nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật, sự hiều biết về pháp luật là một trong những nguyên nhân khó khăn, cản trở hoạt động của DN. Vì thế việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cũng có ý nghĩa nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh. Đây là nhân tố tạo lên mối quan hệ tín dụng lâu dài giữa NH với DN.
[bookmark: _Hlk135513842]Trong quá trình hoạt động các DN cũng phải chú ý đến việc tăng cường hợp tác, liên kết với nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tham gia vào các hiệp hội. Khi đã vay được vốn từ ngân hàng thì cần phải sử dụng đúng mục đích, kinh doanh trung thực, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn để có thể trả nợ cho ngân hàng đầy đủ và đúng hạn.



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc134725241]KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong nội dung chương 3, khóa luận đã nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin, nội dung và phương pháp trong quy trình cho vay KHDN, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và mở rộng đối tượng cho vay KHDN tại NH VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh. Bên cạnh đó còn đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng về sau này nhằm góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được chỗ đứng vị thế của mình tăng thu nhập cho bản thân ngân hàng cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.















[bookmark: _Toc134725242]KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc43130220][bookmark: _Toc43204026]Trên cơ sở nghiên cứu và thực tiễn về DN cũng như hoạt động cho vay đối với KHDN tại NH VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh, bài khoá luận tốt nghiệp đã khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng của DN đối với sự phát triển đất nước, phân tích những khó khăn mà các DN gặp phải, đặc biệt là khó khăn về vốn và khả năng tiếp cận vốn vay tại ngân hàng, nêu bật được nguyên nhân vì sao mà các DN lại khó tiếp cận vốn vay từ phía ngân hàng, trong đó có nguyên nhân sâu xa từ phía DN, từ phía ngân hàng và từ chính bản thân cơ chế chính sách của nhà nước. Đồng thời, bài báo cáo đã phân tích tình hình hhoatj động cho vay của chi nhánh đối với KHDN đã chỉ ra các kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại đồng thời đưa ra nguyên nhân cho những yếu điểm trên.
Qua phân tích đánh giá hoạt động cho vay KHDN tại NH VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh cho thấy chất lượng cho vay KHDN luôn được NH chú trọng và quan tâm. Tuy vậy, nền kinh tế luôn luôn biến động phức tạp, dẫn đến chất lượng cho vay nói chung và cho vay KHDN nói riêng trong thời gian tới có thể có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường nên phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay KHDN từ những nghiên cứu thực tiễn cũng như suy nghĩ của mình.
[bookmark: _Toc43130222][bookmark: _Toc43204028]       Cuối cùng, có thể khẳng định rằng những bước đi của NH VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh là rất đúng dắn và phù hợp với tình hình hiện nay. Nó sẽ tạo một bước đệm vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ sau này, biến NH trở thành một trong những NHTMCP lớn và có uy tín nhất trong cả nước.
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[bookmark: _Toc134725243]TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Báo cáo thường niên (2020 – 2022) của NH VietinBank Chi nhánh Thành phố Vinh
· Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022.
· Báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành Phố Vinh giai đoạn 2020 – 2022.
· Sơ đồ cơ cấu tổ chức từ PGD ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP Vinh.
· Báo điện tử VietinBank
· Tạp chí ngân hàng
· Tạp chí VNEconomy
Web:
https://vi.wikipedia.org/
https://www.google.com/
www.vietinbank.vn


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP




Lập hồ sơ vay vốn 


Thẩm định, đánh giá


Ký kết HĐCV



Kiểm tra, giám sát



Giải ngân 



Thẩm định


Đánh giá


Phê duyệt


Gia hạn 


Rủi ro DN có phù hợp với khẩu vị rủi ro NH trong từng kì 


Quyết định cấp giới hạn tín dụng 


Giới hạn tín dụng được xem xét cấp lại trước khi hết thời gian duy trì. Tín dụng cấp mới trong phạm vi giới hạn tín dụng đã được cấp 


Năng lực tài chính và phi tài chính của KH cũng như lợi ích KH mang lại 



Chi nhánh


Thực hiện cấp GHTD theo quy trình hiện hành.


Quản lý, sử dụng GHTD trong phạm vi GHTD đã được cấp.


Khối KHDN


Phối hợp,hỗ trợ chi nhánh, khối phê duyệt tín dụng các vấn đề liên quan GHTD.


Thực hiện tái thẩm định, đề xuất và đề xuất phê duyệt,


Phòng Quản lý rủi ro tín dụng


Đầu mối quản lý danh mục cấp tín dụng cho KH.


Khối phê duyệt tín dụng


Kiểm soát, thẩm định, phê duyệt và đề xuất phê duyệt GHTD.


Đầu mối xử lý trường hợp vượt thẩm quyền cấp, quản lý GHTD của chi nhánh.


Rà soát, chấn chỉnh chi nhánh khai báo câp nhật thông tin về KH.


Tiền gửi của TCKT	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	334282	430108	808512	Tiền gửi của KH	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	3068533	3083398	3812785	



DSCV	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	3606603	3869257	4810989	DSTN	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	3441264	3718882	4565112	DNCK	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	3541178	3691553	3937430	NX	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	78722	77296	75301	


LỢI NHUẬN

Column1	
Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	103378	114748	141847	


2020	[VALUE]

DSCV KHDN	DSTN KHDN	DNCK KHDN	NỢ XẤU	2449006	2285540	2379652	53669	2021	
DSCV KHDN	DSTN KHDN	DNCK KHDN	NỢ XẤU	2654337	2537694	2496295	52044	2022	
DSCV KHDN	DSTN KHDN	DNCK KHDN	NỢ XẤU	3301341	3112808	2684828	49963	
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